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PHẦN B. HÌNH HỌC

CHUYÊN ĐỀ I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC.

ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
CHỦ ĐỀ  1. HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

[image: image1664.png]


1. Định nghĩa
Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi
cạnh của góc này là tia đối của một 
cạnh của góc kia.

2. Tính chất của hai góc đối đỉnh

 Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Chú ý:

- Mỗi góc chỉ có một góc đối đỉnh với nó;

- Hai góc bằng nhau chưa chắc đã đối đỉnh.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN 

Dạng 1. Nhận biết hai góc đối đỉnh

Phương pháp giải: Xét các cạnh của góc và các tia đối để tìm cặp góc đối đỉnh.
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1A. Cho hình a, b, c, d và e. Cặp góc nào đối đỉnh? Cặp góc nào không đối đỉnh? Vì sao?
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1B. Vẽ hai đường thẳng aa' và bb' cắt nhau tại O như hình vẽ. Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

a) Góc aOb và góc ... là hai góc đối đỉnh vì
 cạnh Oa là tia đối của cạnh Oa' và cạnh Ob
 là... của cạnh Ob'.
b) Góc a'Ob và góc aOb' là ... vì cạnh Oa là
 tia đối của cạnh ... và cạnh ... là tia đối của 
cạnh Ob'.

2A. Vẽ bốn đương thẳng xx', yy', zz', tt' cùng đì qua điểm O. Hãy viết tên các cặp góc đối đỉnh (khác góc bẹt).

2B. Vẽ ba đường thẳng aa', bb' và cc' cắt nhau tại A. Hãy viết tên các cặp góc đối đỉnh (khác góc bẹt).

3A. Vẽ góc vuông[image: image3.png]
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. Vẽ [image: image5.png]XAy’



đối đỉnh với [image: image6.png]XAy



 . Hãy viết tên hai góc vuông không đối đỉnh

3B. Vẽ hai góc có chung đỉnh và có cùng số đo là 60°, nhưng không đối đỉnh.

Dạng 2. Tính số đo góc

Phương pháp giải: Sử dụng các tính chất:

- Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau;
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- Hai góc kề bù có tổng bằng 180°.

4A. Cho hình, vẽ bên. Tính 
[image: image7.wmf]·

'

xOy


biết 
[image: image8.wmf]·

xOy

- 
[image: image9.wmf]·

'

yOx

 = 30°.
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4B. Cho hình vẽ bên. Biết 
[image: image10.wmf]·

·

AOCBOD

+

 = 140°.
 Hãy tính số đo các góc 
[image: image11.wmf]·

·

·

,,

AOCCOBBOD

 và 
[image: image12.wmf]·

DOA


5A. Cho góc xOy có số đo bằng 45°, Vẽ hai tia Om, On lần lượt là tia đối của tia Oy, Ox. Tính số đo các góc còn lại trên hình.

5B.Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc bằng 150°. Tính số đo các góc còn lại.

6A. Cho hai góc kề nhau xOy và yOz có tổng bằng 150° và 
[image: image13.wmf]·

·

xOyyOz

-

= 90°.

a) Tính số đo 
[image: image14.wmf]·

xOy

 và 
[image: image15.wmf]·

yOz


b) Gọi Oz' là tia đối của tia Oz. Hãy so sánh 
[image: image16.wmf]·

xOz

 và 
[image: image17.wmf]·

yOz


6B. Cho hai góc kề nhau xOy và yOz có tổng bằng 110° và 
[image: image18.wmf]·

·

xOyyOz

-

= 30°.

a) Tính số đo 
[image: image19.wmf]·

xOy

 và 
[image: image20.wmf]·

yOz

.

b) Gọi Oz' là tia đối của tia Oz. Hãy so sánh 
[image: image21.wmf]·

xOz

 và 
[image: image22.wmf]·

yOz


7A. Đường thẳng xx' cắt đường thẳng yy' tại O. Vẽ tia phân giác Ot của 
[image: image23.wmf]·

xOy


a) Gọi Ot' là tia đối của tia Ot. So sánh 
[image: image24.wmf]·

'

xOt

 và 
[image: image25.wmf]·

'

tOy


b) Vẽ tia phân giác Om của 
[image: image26.wmf]·

xOy

. Tính góc 
[image: image27.wmf]·

mOt


7B. Vẽ 
[image: image28.wmf]·

''

xAy

 đối đỉnh với 
[image: image29.wmf]·

xAy

. Vẽ tia phân giác Az của 
[image: image30.wmf]·

xAy

 và tia đối At của tia Az. So sánh 
[image: image31.wmf]·

'

xAt

 và 
[image: image32.wmf]·

'

yAt


Dạng 3. Chứng minh hai góc đối đỉnh

Phương pháp giải: Muốn chứng minh hai góc 
[image: image33.wmf]·

xOy

 và 
[image: image34.wmf]·

''

xOy

 là hai góc đối đỉnh ta có thể dùng một trong hai cách sau:

Cách 1. Chứng minh tia Ox là tia đối của tia Ox' (hoặc Oy') và tia Oy là tia đối của tia Oy' (hoặc Ox'), tức là hai cạnh của một góc là các tia đối của hai cạnh của góc còn lại.

Cách 2. Chứng minh 
[image: image35.wmf]·

xOy

 = 
[image: image36.wmf]·

''

xOy

 trong đó tia Ox và tia Ox' (hoặc Oy') đối nhau còn hai tia Oy và Oy' (hoặc Ox') nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ là đường thẳng xOx' (hoặc xOy').

8A. Trên đường thẳng xx' lấy điểm O. Trên nửa mặt phẳng bờ xx’, vẽ tia Oy sao cho 
[image: image37.wmf]·

xOy

 = 45°, Trên nửa mặt phẳng còn lại, vẽ tia Oz sao cho Oz 
[image: image38.wmf]^

Ox. Gọi Oy' là phân giác của 
[image: image39.wmf]·

'

xOz


a) Chứng minh 
[image: image40.wmf]·

xOy

 và 
[image: image41.wmf]·

''

xOy

là hai góc đối đỉnh.
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b)  Trên nửa mặt phẳng bờ xx' chứa tia Oy, vẽ tia Ot sao cho Ot vuông góc với Oy. Hãy tính 
[image: image42.wmf]·

'

xOt


8B. Cho hình vẽ bên:

a)  Tính 
[image: image43.wmf]·

xOm

 và 
[image: image44.wmf]·

xOn


b)  Vẽ tia On'  sao cho 
[image: image45.wmf]·

'

xOn

 đối

đỉnh với 
[image: image46.wmf]·

'

xOn

. Trên nửa mặt 

phẳng bờ xx' chứa tia On', vẽ tia Oy sao cho 
[image: image47.wmf]·

'

nOy

 = 90°. Hai góc 
[image: image48.wmf]·

mOn

 và 
[image: image49.wmf]·

'

nOy

 có đối đỉnh không? Vì sao?

9A. Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O sao cho 
[image: image50.wmf]·

AOC

 = 60°.

a) Tính số đo các góc còn lại.

b) Vẽ tia Ot là phân giác của 
[image: image51.wmf]·

AOC

 và Ot' là tia đối của tia Ot. Chứng minh Ot' là tia phân giác của 
[image: image52.wmf]·

BOD


9B. Cho hai góc kề bù 
[image: image53.wmf]·

xOy

 và 
[image: image54.wmf]·

yOz

. Gọi Om và On lần lượt là các tia phân giác của các góc 
[image: image55.wmf]·

xOy

 và 
[image: image56.wmf]·

yOz


a) Tính số đo 
[image: image57.wmf]·

mOn


b) Vẽ 
[image: image58.wmf]·

'

zOy

đối đỉnh vói 
[image: image59.wmf]·

xOy

 và Om' là tia đối của tia Om. Chứng minh Om' và On lần lượt là tia phân giác của các góc 
[image: image60.wmf]·

'

yOz

 và 
[image: image61.wmf]·

'

mOm


10A. Cho góc aOb. Vẽ 
[image: image62.wmf]·

bOc

 kề bù với 
[image: image63.wmf]·

aOb

; 
[image: image64.wmf]·

aOd

 kề bù với 
[image: image65.wmf]·

aOb

. Vẽ Of là tia phân giác của 
[image: image66.wmf]·

bOc

; Oe là tia phân giác của 
[image: image67.wmf]·

dOa

. Khi đó 
[image: image68.wmf]·

cOf

và 
[image: image69.wmf]·

aOe

 có phải là hai góc đối đỉnh không? Vì sao?

10B. Cho góc mOn. Vẽ Ox là tia phân, giác của 
[image: image70.wmf]·

mOn

. Vẽ Ox' là tia đối của tia Ox. Vẽ 
[image: image71.wmf]·

nOt

 kề bù với 
[image: image72.wmf]·

mOn

. Khi đó các góc 
[image: image73.wmf]·

'

xOt

 và 
[image: image74.wmf]·

mOx

 có phải là hai góc đối đỉnh không? Vì sao?
III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

11. Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại M tạo thành 
[image: image75.wmf]·

AMC

 có số đo bằng 30°.

a) Tính số đo các góc 
[image: image76.wmf]·

BMD

 và 
[image: image77.wmf]·

AMD

.

b) Viết tên các cặp góc đối đỉnh và các cặp góc bù nhau.

12. Chứng minh hai tia phân giác của hai góc kề bù vuông góc với nhau.

13. Cho góc 
[image: image78.wmf]·

mOn

. Vẽ 
[image: image79.wmf]·

nOt

 kề bù với 
[image: image80.wmf]·

mOn

; 
[image: image81.wmf]·

mOz

 kề bù vói 
[image: image82.wmf]·

mOn

. Khi đó 
[image: image83.wmf]·

mOn

 và 
[image: image84.wmf]¶

tOz

 có phải là hai góc đối đỉnh không?

14. Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại A, biết 
[image: image85.wmf]·

xAy

 = 40°.

a) Tính số đo các góc 
[image: image86.wmf]·

'

yAx

, 
[image: image87.wmf]·

''

xAy

và 
[image: image88.wmf]·

'

yAx


b) Vẽ tia phân giác At của 
[image: image89.wmf]·

xAy

 và tia phân giác At'  của 
[image: image90.wmf]·

''

xAy

. Chứng minh hai tia At và At' là hai tia đối nhau.

HƯỚNG DẪN
BÀI 1. HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH

1A.
Các cặp góc đố i đỉnh: hình a và e.

Các cặp góc không đối đỉnh: hình b (không chung đỉnh), hình c (một cặp cạnh không là hai tia đối nhau) và hình d (hai góc không bằng nhau).

1B.
a) 
[image: image91.wmf]·

''

aOb

 / tia đối;

b) hai góc đối đỉnh/ Oa'/ Ob.

2A. Ta có hình vẽ:

[image: image92.jpg]



Các cặp góc đối đỉnh gồm:
	
[image: image93.wmf]·

xOy

và 
[image: image94.wmf]·

''

xOy


	
[image: image95.wmf]·

yOz

 và 
[image: image96.wmf]·

''

yOz


	
[image: image97.wmf]·

zOt

 và 
[image: image98.wmf]·

''

zOt



	
[image: image99.wmf]·

'

tOx

và 
[image: image100.wmf]·

'

tOx


	
[image: image101.wmf]·

xOz

 và 
[image: image102.wmf]·

''

xOz


	
[image: image103.wmf]·

yOt

 và 
[image: image104.wmf]·

''

yOt



	
[image: image105.wmf]·

'

zOx

 và 
[image: image106.wmf]·

'

zOx


	
[image: image107.wmf]·

'

tOy

 và 
[image: image108.wmf]·

'

tOy


	
[image: image109.wmf]·

xOt

 và 
[image: image110.wmf]·

''

xOt



	
[image: image111.wmf]·

'

yOx

 và 
[image: image112.wmf]·

'

yOx


	
[image: image113.wmf]·

'

xOy

 và 
[image: image114.wmf]·

'

zOy


	
[image: image115.wmf]·

'

tOz

 và 
[image: image116.wmf]·

'

tOz

.
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2B. Tương tự 2A.
3A. Hai góc vuông không đối đỉnh là:


[image: image117.wmf]·

xAy

 và 
[image: image118.wmf]·

'

xAy

(hoặc các cặp góc xAy và


[image: image119.wmf]·

'

xAy

; 
[image: image120.wmf]·

'

xAy

 và 
[image: image121.wmf]·

''

xAy

; 
[image: image122.wmf]·

xAy

 và 
[image: image123.wmf]·

''

xAy

).
3B.
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4A. Ta có: 
[image: image125.wmf]·

·

'

xOyyOx

+

 = 180° và 
[image: image126.wmf]·

·

'

xOyyOx

-

 = 30° => 
[image: image127.wmf]·

'

yOx

= 75°.

Suy ra 
[image: image128.wmf]·

'

xOy

 = 75° (hai góc đối đỉnh).

4B. Tính được 
[image: image129.wmf]·

'

xOy

 = 
[image: image130.wmf]·

·
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5A. Ta có: 
[image: image131.wmf]·

·
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mOnxOy

==

°


Do 
[image: image132.wmf]·

xOy

 và 
[image: image133.wmf]·

xOm

 kề bù nên: 

[image: image134.wmf]·

xOy

 + 
[image: image135.wmf]·

xOm

 =180°

Suy ra 
[image: image136.wmf]·

xOm

 = 180° - 
[image: image137.wmf]·

xOy

 = 135°.
Mà 
[image: image138.wmf]·

yOn

 và 
[image: image139.wmf]·

xOm

 đối đỉnh nên

[image: image140.wmf]·

yOn

 = 
[image: image141.wmf]·

xOm

 = 135°.
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5B. Tương tự 5A.
Tính được:

[image: image142.wmf]µ
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6A. a) Ta có : 

[image: image143.wmf]·
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=> 
[image: image144.wmf]·

yOz

 = 150° - 120° = 30°

b) Ta có 
[image: image145.wmf]·

'

yOz

 và 
[image: image146.wmf]·

'

yOz

 kề bù nên:


[image: image147.wmf]·

'

yOz

 + 
[image: image148.wmf]·

yOz

 = 180°

=>
[image: image149.wmf]·

'

yOz

 = 150° - 30° = 150°.
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Mà 
[image: image150.wmf]·

xOz

 = 
[image: image151.wmf]·

xOy

 + 
[image: image152.wmf]·

yOz

 = 150°. Vậy 
[image: image153.wmf]·

xOz

 = 
[image: image154.wmf]·

'

yOz

.

6B. Tương tự 6A.
Tính được 
[image: image155.wmf]·

xOy

 = 70°, 
[image: image156.wmf]·

yOz

 = 40°.

Tính được 
[image: image157.wmf]·

xOz

 = 110°, 
[image: image158.wmf]·

'

yOz

 = 140° => 
[image: image159.wmf]·

xOz

 < 
[image: image160.wmf]·

'

yOz

.

7A. a) Ta có: 
[image: image161.wmf]µ

·
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2

xOy

O

=
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Mà  
[image: image162.wmf]µ

¶
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OO

=

(đối đỉnh), 
[image: image163.wmf]·

xOy

 = 
[image: image164.wmf]·

''

xOy

(đối đỉnh)
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 Lại có:
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và 
[image: image167.wmf]·

·
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4

''

tOyxOyO
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 = 
mà  
[image: image168.wmf]·

·

''

xOyxOy

=

(đối đỉnh) và 
[image: image169.wmf]¶

¶
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Lại có 

[image: image170.wmf]·

·
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xOyxOyO

=+

 và 
[image: image171.wmf]·

·
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''

tOyxOyO
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Mà 
[image: image172.wmf]·

·

''

xOyxOy

=

(đối đỉnh)

Và 
[image: image173.wmf]¶

¶
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=

=> 
[image: image174.wmf]·

·
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xOttOy

=

.
b) Vì  
[image: image175.wmf]·

·
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 nên:


[image: image176.wmf]·
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 = 90° 
7B. Tương tự 7A. Ta được 
[image: image177.wmf]·

·

''

xAtyAt

=

.
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8A. a) Vì Oy' là phân giác  
[image: image178.wmf]·

'

xOz

 nên


[image: image179.wmf]·

·

11

'''

22

xOyxOz

==

. 90° = 45°
=> 
[image: image180.wmf]·

·

''

xOyxOy

=


Mà Ox và Ox' là hai tia đối nhao nên 

[image: image181.wmf]·

xOy

 và 
[image: image182.wmf]·

''

xOy

 đối đỉnh.

b) 
[image: image183.wmf]·

''

xOy

= 45°, 
[image: image184.wmf]·

'

yOt

= 90° => Ox'  là phân giác 
[image: image185.wmf]·

'

tOy


Do đó 
[image: image186.wmf]·

'

xOt

= 45°.

8B.  
[image: image187.wmf]·

·

'

xOmxOn

+

 = 90° => x = 15° => 
[image: image188.wmf]·

xOm

 = 50°,  
[image: image189.wmf]·

'

xOn

 = 40°.

Hai góc mOn và n'Oy là hai góc đối đỉnh.
[image: image1676.jpg]


9A. a)  
[image: image190.wmf]·

·

BODAOC

=

= 60° (đối đỉnh.).
=> 
[image: image191.wmf]·

·

COBAOC

+

= 180° (kề bù), => 
[image: image192.wmf]·

·

180

BOCAOC

°-

=

= 120°
=> 
[image: image193.wmf]·

·

AODBOC

=

= 120° (đối đỉnh),

b) Vì Ot là phân giác góc AOC nên


[image: image194.wmf]·

·

1

2

AOtAOC

=

= 30°

=> 
[image: image195.wmf]·

·

'

BOtAOt

=

= 30° (đối đỉnh).
Tương tự:


[image: image196.wmf]·

·

·

'30''

DOtBOtDOt

==

°Þ


Do đó Ot' là phân giác của 
[image: image197.wmf]·

BOD

.

9B. a) Tính được 
[image: image198.wmf]·

mOn

= 90°. 

b) Tương tự ý b) 9A.

10A.
Vì góc bOc kề bù với góc aOb nên Oa và Oc là hai tia đối nhan. Tương tự Ob và Od là hai tia đối nhau.

Do đó hai góc bOc và aOd đối đỉnh => 
[image: image199.wmf]·

·

bOcaOd

=


Lại có: 
[image: image200.wmf]·

·

·

·

11

,

22

cOfbOcaOeaOd

==

 nên 
[image: image201.wmf]·

·

cOfaOe

=


Mà Oa và Oc là hai tia đốì nhau nên 
[image: image202.wmf]·

cOf

 và 
[image: image203.wmf]·

aOe

 đối đỉnh.

10B.
Tương tự 10A. Hai góc 
[image: image204.wmf]·

'

xOt

 và 
[image: image205.wmf]·

mOx

đối đỉnh.

a) Tính được 
[image: image206.wmf]·

·

3

,

0150

BMDAMD

=

°

=

°


b) Các cặp góc đối đỉnh: 
[image: image207.wmf]·

BMD

 và 
[image: image208.wmf]·

AMC

, 
[image: image209.wmf]·

AMD

 và 
[image: image210.wmf]·

MBC


Các cặp góc kề bù: 
[image: image211.wmf]·

AMC

 và 
[image: image212.wmf]·

AMD

, 
[image: image213.wmf]·

AMD

 và 
[image: image214.wmf]·

BMD

, 
[image: image215.wmf]·

BMD

 và 
[image: image216.wmf]·

BMC

, 
[image: image217.wmf]·

BMC

 và 
[image: image218.wmf]·

AMC


12. Gọi hai góc kề bù là 
[image: image219.wmf]·

aOb

 và 
[image: image220.wmf]·

bOc

, lần lượt nhận Ox và Oy là hai tia phân giác.

Dễ dàng chứng minh: 
[image: image221.wmf]·

1

2

xOy

=

(
[image: image222.wmf]·

aOb

 + 
[image: image223.wmf]·

bOc

) = 90° => Ox 
[image: image224.wmf]^

 Oy.

13. Tương tự 10A. 
[image: image225.wmf]·

mOn

 và 
[image: image226.wmf]¶

tOz

 là hai góc đối đỉnh,
14. a) Tính được 
[image: image227.wmf]·

·

''

yAxyAx

=

 = 140°; 
[image: image228.wmf]·

''

xAy

= 40°.

b) Ta chứng minh 
[image: image229.wmf]¶

·

'

xAtxAt

=

= 20°.

Do Ax và Ax' là hai tia đối nhau, At và At' thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau nên At và At' là hai tia đối nhau
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CHỦ ĐỀ  2. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
[image: image1677.jpg]


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa

- Hai đường thẳng xx', yy' cắt nhau

và trong các góc tạo thành có một

góc vuông được gọi là hai đường 
thẳng vuông góc.

- Kí hiệu: xx' 
[image: image230.wmf]^

 yy'.
2. Tính chất hai đường thẳng vuông góc

[image: image1678.jpg]


Có một và chỉ một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc vói một đường thẳng cho trước.

3. Đường trung trực của đoạn thẳng

Đường thẳng vuông góc với một đoạn 
thẳng tại trung điểm của nó được gọi là
 đường trung trực của đoạn thẳng ấy. 


II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Vẽ hình

1A. Vẽ đường tròn tâm O bán kính R = 2 cm. Lấy ba điểm A, B, C phân biệt bất kì trên đưòng tròn. Vẽ các dây AB, BQ CA. Vẽ các đường trung trực của các đoạn thẳng AB, BC, CA.

1B. Cho ba điểm A, B, C bất kì. Hãy vẽ các đường trung trực của các đoạn thẳng AB, BC, CA.

2A.Vẽ góc xOy có số đo bằng 45°. Lấy điểm A bất kì nằm trong 
[image: image231.wmf]·

xOy

. Qua A vẽ đường thẳng d vuông góc với tia Ox tại B, đường thẳng d' vuông góc với tia Oy tại C và đường thẳng d" đi qua A và vuông góc với BC.

2B. Vẽ đường thẳng a. Trên đường thẳng a vẽ đoạn AB = 6 cm. Vẽ tiếp đường thẳng d đi qua điểm A và vuông góc với a. Vẽ đường thẳng d' đi qua điểm B và vuông góc với a. Hai đương thẳng d và d' có cắt nhau không?

Dạng 2. Chứng minh hai đường thẳng vuông góc

Phương pháp giải: Muốn chứng minh hai đường thẳng xx' và yy' vuông góc với nhau ta có thể sử dụng một trong 4 cách sau:

Cách 1. Chứng minh một trong bốn góc tạo thành bởi hai đường thẳng ấy là góc vuông.

Cách 2. Chứng minh hai góc kề bù bằng nhau, từ đó suy ra có một góc bằng 90°.

Cách 3. Chứng minh hai tia Ox và Oy là hai tia phân giác của hai góc kề bù nhau với O là giao điểm của xx' và yy',

3A. Cho 
[image: image232.wmf]·

xOy

 = 120°. Vẽ các tia Oz và Ot nằm trong 
[image: image233.wmf]·

xOy

 sao cho Oz vuông góc với Ox và Ot vuông góc với Oy.

 a ) Tính số đo góc zOt.
b) Gọi Om và On lần lượt là hai tia phân giác của hai góc 
[image: image234.wmf]·

xOt

 và 
[image: image235.wmf]·

yOz

. Chứng minh tia Om 
[image: image236.wmf]^

 On.

3B. Cho góc 
[image: image237.wmf]·

mOn

 có số đo 150°. Vẽ các tia Oa và Ob ở trong góc đó sao cho Oa, Ob lần lượt vuông góc với các tia Om và On.

a) Chứng tỏ 
[image: image238.wmf]·

aOn

 = 
[image: image239.wmf]·

bOm


 b) Vẽ tia Ox và tia Oy theo thứ tự là các tia phân giác của các góc 
[image: image240.wmf]·

aOn

 và 
[image: image241.wmf]·

bOm

. Tính 
[image: image242.wmf]·

xOy

.
4A. Cho hai tia Ox và Oy vuông góc với nhau. Trong góc 
[image: image243.wmf]·

xOy

, ta vẽ hai tia Oa và Ob sao cho 
[image: image244.wmf]·

aOx

 = 
[image: image245.wmf]·

bOy

 = 30°. Vẽ tia Oc sao cho tia Oy là tia phân giác của 
[image: image246.wmf]·

aOc

. Chứng tỏ tia Oa là phân giác của 
[image: image247.wmf]·

bOx

và hai tia Ob, Oc vuông góc với nhau.

4B. Cho góc bẹt 
[image: image248.wmf]·

xOy

. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xy, ta vẽ ba tia gồm Om, On sao cho 
[image: image249.wmf]·

xOm

 = 
[image: image250.wmf]·

yOn

 < 90° và Ot là phân giác của 
[image: image251.wmf]·

mOn

. Chứng minh Ot vuông góc với xy.

Dạng 3. Các bài toán vận dụng tính chất hai đường thẳng vuông góc

Phương pháp giải: Sử dụng tính chất hai đường thẳng vuông góc để giải các bài tập liên quan.

5A. Cho 
[image: image252.wmf]·

xOy

= 120°. Ở phía ngoài của góc vẽ hai tia Oc và Od sao cho Od 
[image: image253.wmf]^

 Ox và Oc 
[image: image254.wmf]^

Oy. Gọi Om và On theo thứ tự là phân giác của 
[image: image255.wmf]·

xOy

 và 
[image: image256.wmf]·

dOc

; Oy' là tia đối của tia Oy. Chứng minh:

a) Ox là tia phân giác của 
[image: image257.wmf]·

'

yOm

;

 b) Oy' nằm giữa hai tia Ox và Od;

c) Góc mOn là góc bẹt.

5B. Cho 
[image: image258.wmf]·

xOy

 = 100°. Về phía ngoài của góc vẽ hai tia Oz và Ot sao cho Oz và Ot lần lượt vuông góc với Ox và Oy. Gọi Om là tia phân giác của 
[image: image259.wmf]·

xOy

 và Om'  là tia đối của tia Om.

a) Chứng minh Om' là tia phân giác của 
[image: image260.wmf]·

zOt


b)  So sánh số đo hai góc 
[image: image261.wmf]·

mOz

 và 
[image: image262.wmf]·

yOm


6A. Cho góc nhọn 
[image: image263.wmf]·

xOy

. Trên một nửa mặt phẳng bờ Ox chứa tia Oy, kẻ tia Ox' vuông góc với Ox. Trên một nửa mặt phẳng bờ Oy chứa tia Ox, vẽ tia Oy' vuông góc với Oy. Chứng minh hai góc 
[image: image264.wmf]·

xOy

 và 
[image: image265.wmf]·

''

xOy

 có cùng tia phân giác và tổng số đo hai góc bằng 180°.

6B. Cho góc xOy tù. Bên ngoài góc đó dựng hai tia Oz và Ot lần lượt vuông góc với Ox và Oy. Chứng minh hai góc 
[image: image266.wmf]·

xOy

 và 
[image: image267.wmf]·

zOt

 bù nhau

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

7. Cho góc aOb có số đo bằng 50°. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ Ob chứa tia Oa, vẽ tia Om vuông góc với Ob. Trên nửa mặt phẳng còn lại vẽ tia On vuông góc với Oa.

a) Chứng minh hai góc aOm và bOn bằng nhau.

b) Vẽ Om' là tia đối của tia Om. Tính số đo góc m'On.

8. Cho hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O. Vẽ tia phân giác Om của 
[image: image268.wmf]·

BOC

. Gọi On là tia đối của tia Om.

Chứng minh:

a) Tia On là phân giác của 
[image: image269.wmf]·

AOD

;

b) Gọi Op là phân giác của 
[image: image270.wmf]·

BOD

. Chứng minh Op 
[image: image271.wmf]^

 On.

9. Cho góc xOy. Từ điểm A nằm trong góc đó kẻ AH vuông góc với Ox (H thuộc Ox) và AK vuông góc với Oy (K thuộc Oy). Trên tia đối của tia HA lấy điểm B sao cho HB = HA. Trên tia đối của tia KA lấy điểm C sao cho KC = KA. Chứng minh OB = OC.

10. Cho góc vuông xOy. Điểm M nằm trong góc đó. Vẽ điểm N và P sao cho tia Ox là đường trung trực của MN và Oy là đường trung trực của MP. Chứng minh ON = OP.
HƯỚNG DẪN
1A. Ta có hình vẽ bên:

[image: image272.jpg]



1B. Tương tự 1A.
Chú ý: Xét hai trường hợp: ba điểm A, B, C thẳng hàng và A, B, C không thẳng hàng.

2A. Ta có hình vẽ bên:

[image: image273.jpg]



[image: image1679.jpg]



2B. Tương tự 2A.
Kết luận hai đường thẳng d và d' không
 cắt nhau.

[image: image1680.jpg]m




3A. a) Ta có:

[image: image274.wmf]·

·

9030

xOzzOy

°=>

==

°


Do 
[image: image275.wmf]·

yOt

= 90° nên 
[image: image276.wmf]¶

tOz

= 60°. 
b) Vì Om, On lần lượt là phân giác
 của 
[image: image277.wmf]·

yOz

 và 
[image: image278.wmf]·

xOt

 nên:


[image: image279.wmf]·

·

mOznOt

=

 = 15°.

Do đó: 
[image: image280.wmf]·

·

¶

·

mOnmOttOzzOn

=++

= 15° + 60° +15° = 90° 

3B. Tương tự 3A. Tính được:


[image: image281.wmf]·

·

aOnbOm

=

= 60°.
b) 
[image: image282.wmf]·

xOy

 = 90°.

[image: image1681.jpg]


4A. Ta có: 
[image: image283.wmf]·

aOb

= 30° = 
[image: image284.wmf]·

xOa

 suy ra 

Oa là phân giác của 
[image: image285.wmf]·

bOx

.

 Lại có 
[image: image286.wmf]·

aOy

 = 60°, Oy là phân 
giác của 
[image: image287.wmf]·

aOc

 nên:


[image: image288.wmf]·

·

yOcaOy

=

= 60°.
Khi. đó:

[image: image289.wmf]·

·

·

bOcbOyyOc

=+

= 90°.

4B. Tương tự 4A. Tính được 
[image: image290.wmf]·

·

xOtyOt

=

 = 90° => Ot
[image: image291.wmf]^

xy.

[image: image1682.jpg]C\\M




5A. a) Có 
[image: image292.wmf]·

·

xOmyOm

=

 = 60°

=> 
[image: image293.wmf]·

·

·

'

yOmyOxyOy

<<


=>Tia Ox nằm giữa Om và Oy'
Lại có:

 
[image: image294.wmf]·

'

yOx

= 180°- 120° = 60° = 
[image: image295.wmf]·

xOm

 
=> Ox là phân giác của 
[image: image296.wmf]·

'

yOm

.

b) 
[image: image297.wmf]·

·

'

xOyxOd

<

 suy ra tia Oy' nằm giữa hai tia Ox và Od.

c) 
[image: image298.wmf]·

yOd

 = 90° - 60° = 30°


[image: image299.wmf]·

·

·

''

cOdcOyyOd

=-

 = 90°- 30° = 60° => 
[image: image300.wmf]·

dOn

 = 30°

=> 
[image: image301.wmf]·

xOn

 = 90° + 30° = 120°


[image: image302.wmf]·

·

xOnxOm

+

= 120° + 60° = 180° hay 
[image: image303.wmf]·

mOn

 = 180°.

5B. Tương tự 5A. Ta được:

a) 
[image: image304.wmf]·

·

''

zOmtOm

=

 = 40°


[image: image305.wmf]·

mOz

 = 140°, 
[image: image306.wmf]·

'

yOm

 = 130° suy ra 
[image: image307.wmf]·

mOz

 > 
[image: image308.wmf]·

'

yOm


6A. Ta có: 
[image: image309.wmf]·

·

'

xOyxOy

+

 = 90° và 
[image: image310.wmf]·

·

'

xOyxOy

+

 = 90° => 
[image: image311.wmf]·

·

''

xOyxOy

=

.

[image: image1683.jpg]


Mặt khác Ox', Oy' nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ Ox nên Ox nằm giữa hai tia Ox' và Oy'.

Tương tự Oy nằm giữa hai tia Ox' và Oy'
Gọi Om là phân giác góc xOy, suy ra Oy 
nằm giữa Ox' và Om, Ox nằm giữa Oy' và
 Om, Om nằm giữa Ox và Oy.

Lại có Om là phân giác góc xOy
 => 
[image: image312.wmf]·

·

xOmyOm

=

và 
[image: image313.wmf]·

·

''

xOyxOy

=

(cùng phụ 


[image: image314.wmf]·

xOy

). Do đó 
[image: image315.wmf]·

·

''

xOmyOm

=

.

=> Om cũng là phân giác của 
[image: image316.wmf]·

''

xOy

 (ĐPCM).

6B. Tương tự 6A.
7. Tương tự 4A. Tính được:




a) 
[image: image317.wmf]·

·

aOmbOn

=

= 40°.
b) 
[image: image318.wmf]·

'

mOn

= 50°.

8. Ta có: 
[image: image319.wmf]·

·

BOmnOA

=

(đối đỉnh), 
[image: image320.wmf]·

·

COmnOD

=

(đối đỉnh).

Mà 
[image: image321.wmf]·
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·

·

BOmCOmnOAnOD

==>=
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b) 
[image: image322.wmf]·

·

·

·

·

1

()

2

nOpnODDOpAODDOB

=+=+

 = 90° => ĐPCM

9. Ox là đường trung trực của AB, O 
[image: image323.wmf]Î

AB

Nên OA = OB

Tương tự ta có OA = OC

Từ đó suy ra ĐPCM

10. Tương tự 9
Ta có : ON = OP ( = OM)
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CHỦ ĐỀ 3. CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG

CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Góc so le trong. Góc đồng vị

[image: image1685.jpg]


Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b lần lượt tại A và B như hình vẽ. Khi đó:

a)  Hai cặp góc A3 và B1; A4 và B2

 được gọi là các cặp góc so le trong.
 b) Bốn cặp góc A1 và B1; A2 và B2;

A3 và B3; A4 và B4 được gọi là các  

cặp góc đồng vị.

c) Hai cặp góc A3 và B2; A4 và B1 được
 gọi là các góc trong cùng phía.

2. Tính chất

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b
 và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

 a) Hai góc so le trong còn lại bằng nhaư;

 b) Hai góc đồng vị bằng nhau;

 c) Hai góc trong cùng phía bù nhau.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Xác định các cặp góc so le trong, cặp góc trong cùng phía, cặp góc đồng vị

Phương pháp giải: Căn cứ vào vị trí của hai góc so với hai đường thẳng và đường thẳng thứ ba cắt chúng.

1A. Chỉ ra các cặp góc so le trong, đồng vị, trong cùng phía có trong các hình vẽ sau:
[image: image1686.jpg]


[image: image324.jpg]b)

4/3
1/2 K




1B. Dựa vào hình vẽ bên, điền vào chỗ trống:

a)  
[image: image325.wmf]·

ABC

 và 
[image: image326.wmf]·

BCD

 là hai góc ...

 b) 
[image: image327.wmf]·

CMN

 và 
[image: image328.wmf]·

CAD

 là hai góc ...
 c) 
[image: image329.wmf]·

CMN

 và 
[image: image330.wmf]·

DNA

 là hai góc ...

 d) 
[image: image331.wmf]·

DAC

 và 
[image: image332.wmf]·

ACB

 là một cặp góc ...

 e)
[image: image333.wmf]·

CBA

 và 
[image: image334.wmf]·

DAB

 là một cặp góc ...

Dạng 2. Tính số đo góc

Phương pháp giải: Áp dụng các tính chất hai góc đối đỉnh, hai góc kề bù để tính góc.

[image: image1687.jpg]



2A. Vẽ lại hình bên rồi điền tiếp số đo 
các góc còn lại.

[image: image1688.jpg]



2B. Cho đường thẳng p cắt hai đường
 thẳng m và n lần lượt tại M và N 
như hình vẽ bên. Tính các góc còn

lại, biết 
[image: image335.wmf]¶

1

M

 = 110°,

[image: image336.wmf]¶

2

N

= 95°.
[image: image1689.jpg]



3A. Cho hình vẽ. Tính các góc còn lại

 biết 
[image: image337.wmf]¶

¶

24

AB

=

 =
 75°.
[image: image1690.jpg]



3B. Cho hình, vẽ bên.

a) Kể tên các cặp góc so le
 trong, các cặp góc đồng vị và

các cặp góc trong cùng phía.
b) Tính các góc còn lại, 
biết 
[image: image338.wmf]µ

¶

22

PQ

=

= 45°.
[image: image1691.jpg]



4A. Cho hình vẽ bên. Tính 
các góc còn lại, biết


[image: image339.wmf]·

·

'

aIKIKb

=

= 28°.
[image: image1692.png]



4B. Cho hình vẽ bên. Biết


[image: image340.wmf]·

'

FEm

= 80° và 
[image: image341.wmf]·

'

EFn

 = 100°. 
Tính các góc còn lại.

[image: image1693.jpg]110°

70°





III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

5. Cho hình vẽ bên.

 a) Kể tên các cặp góc so le trong, 
các cặp góc đồng vị và các cặp 
góc  trong cùng phía.


  b) Tính các góc còn lại

[image: image1694.jpg]



6. Cho hình vẽ bên. Tính các
 Góc còn lại, biết 
[image: image342.wmf]·

·

'

xTLTLy

=

= 720 

[image: image1695.jpg]



7. Cho hình vẽ bên

a) Kể tên các cặp góc so le trong, 
các cặp góc đồng vị và các cặp góc
 trong cùng phía.
b) Tính các góc còn lại,

biết 
[image: image343.wmf]·

aBO

 = 140°, 
[image: image344.wmf]·

BOn

 = 40°.

HƯỚNG DẪN
1A. Hình a)

Các cặp góc so le trong:

[image: image345.wmf]¶

1

M

 và 
[image: image346.wmf]¶

4

N

 ,  
[image: image347.wmf]¶

4

M

 và 
[image: image348.wmf]¶

3

N

 
Các cặp góc đồng vị: 
[image: image349.wmf]¶

1

M

 và 
[image: image350.wmf]¶

2

N

; 
[image: image351.wmf]¶

2

M

 và 
[image: image352.wmf]¶

3

N

; 
[image: image353.wmf]¶

3

M

 và 
[image: image354.wmf]¶

4

N

; 
[image: image355.wmf]¶

4

M

 và 
[image: image356.wmf]¶

1

N

 Các cặp góc trong cùng phía: 
[image: image357.wmf]¶

1

M

 và 
[image: image358.wmf]¶

3

N

;  
[image: image359.wmf]¶

4

M

 và 
[image: image360.wmf]¶

4

N

.

Hình b): Tưong tự Hình a).
1B.
a) trong cùng phía,

 b) đồng vị.


c) so le trong,



d) so le trong.

e) trong cùng phía.

2A. Ta có hình vẽ:
[image: image361.jpg]



Tính được:  
[image: image362.wmf]¶

1

M

= 
[image: image363.wmf]¶

3

M

 =110°;  
[image: image364.wmf]¶

2

M

= 
[image: image365.wmf]¶

4

M

= 70°; 
[image: image366.wmf]¶

2

N

=
[image: image367.wmf]¶

4

N

= 95° 

và 
[image: image368.wmf]¶

1

N

 = 
[image: image369.wmf]¶

3

N

= 85°;  

3A. Tính được 
[image: image370.wmf]¶
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3B. a) Tương tự 1A

b) Tính được 
[image: image371.wmf]µ
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4A. Tính được 
[image: image372.wmf]·
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4B. Tương tự 4A.

5. 
a) Tương tự 1A.

 b) Tính được:
[image: image373.wmf]·
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·
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xAzxAbxABxAz

===

= 90°.


[image: image374.wmf]·
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= 80°.
6. Tương tự 4A.  Tính được 
[image: image375.wmf]·
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7. Tương tự 1A.  

b) Tính được 
[image: image376.wmf]·
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CHỦ ĐỀ  4. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Nhắc lại kiến thức lớp 6

• Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung.

• Hai đường thẳng phân biệt hoặc cắt nhau hoặc song song.

2. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thắng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a và b song song với nhau.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Chứng minh hai đường thẳng song song

[image: image1696.jpg]


Phương pháp giải: Để chứng minh hai đường thẳng a và b song song ta có thể chứng minh theo các cách sau:

Cách 1. Chứng minh hai góc so le 

trong bằng nhau:
[image: image377.wmf]µ

¶

32

AB

=

 
hoặc  
[image: image378.wmf]¶

¶

42

AB

=


Cách 2. Chứng minh hai góc đồng vị
  bằng nhau: 
[image: image379.wmf]µ

µ

11

AB

=

 hoặc 
[image: image380.wmf]¶

¶

22

AB

=

,  hoặc

 
[image: image381.wmf]µ

µ

33

AB

=

, hoăc 
[image: image382.wmf]¶

¶

44

AB

=


[image: image1697.jpg]



Cách 3. Chứng minh hai góc trong cùng 
phía bù nhau: 
[image: image383.wmf]¶

µ

41

AB

+

= 180° hoặc 
[image: image384.wmf]µ

¶

32

AB

+

= 180° .
Cách 4. Chứng minh hai đường thẳng a
 và b cùng vuông góc (hoặc song song)
 với một đường thẳng khác

[image: image1698.jpg]135°





1A. Cho hình vẽ bên, biết 
[image: image385.wmf]·

'

cAa

= 120° và

[image: image386.wmf]·

ABb

= 60°. Hai đường thẳng aa' và 
bb' có song song với nhau không?
Vì sao?
[image: image1699.jpg]



1B. Cho hình vẽ bên, biết:


[image: image387.wmf]·

·

aMcyNz

=

= 30°.
Chứng minh hai đường thẳng ax
 và by song song với nhau.

[image: image1700.jpg]



2A. Cho hình vẽ bên, biết 
[image: image388.wmf]·

yAt

=  40°,


[image: image389.wmf]·

xOy

 = 140°, 
[image: image390.wmf]·

OBz

 = 130° và OA 
[image: image391.wmf]^

 OB.
 Chứng minh At // Bz.
[image: image1701.jpg]



2B. Cho hình vẽ bên, biết 
[image: image392.wmf]·

OAx

 = 30°, 

[image: image393.wmf]·

OBy

= 150° và Ot là tia phân giác

của 
[image: image394.wmf]·

AOB

 = 60°. Chứng minh ba đường 
thẳng Ax, By và Ot đôi một song song.

3A. Cho 
[image: image395.wmf]·

xOy

 = 120°. Lấy điêm A trên tia Ox. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ Ox chứa tia Oy vẽ tia At sao cho 
[image: image396.wmf]·

OAt

 = 60°. Gọi At' là tia đối của tia At.

a)  Chứng minh tt' // Oy.

b)  Gọi Om và An theo thứ tự là các tia phân giác của các góc xOy và xAt.  Chứng minh Om // An
3B. Lấy điểm O bất kì trên đường thằng  xy. Trên nửa mặt phẳng bờ xy, vẽ tia Oz sao cho 
[image: image397.wmf]·

xOz

 = 50°. Trên tia Oy, lấy điểm B. Trên nửa mặt phẳng bờ xy chứa tia Oz, vẽ Bt sao cho 
[image: image398.wmf]¶

tBy

 = 130°.

a)  Chứng minh Oz // Bt.

b)  Vẽ tia Om và Bn sao lần lượt là các tia phân giác của 
[image: image399.wmf]·

xOz

 và 
[image: image400.wmf]¶

xBt

. Chứng minh Om // Bn.

Dạng 2. Tính số đo góc

Phương pháp giải: Áp dụng linh hoạt các tính chất của hai đường thẳng song song để biến đổi và tính góc.

[image: image1702.jpg]



4A. Cho hình, vẽ bên, biết hai đường
 thẳng m và n song song với nhau.

Tính số đo các góc 
[image: image401.wmf]µ

µ

µ

µ

1123

,,,

LTTT


[image: image1703.jpg]



4B. Cho hình vẽ bên với a // b. 

Tính số đo của 
[image: image402.wmf]µ

1

B


[image: image1704.jpg]



5A. Cho Bx // Ny //Oz, 
[image: image403.wmf]·

OBx

 = 130° và
 
[image: image404.wmf]·

ONy

 = 140°. Tính 
[image: image405.wmf]¶

BON

.

[image: image1705.jpg]



5B. Cho hình vẽ bên với Ax, By, Cz 
đôi một song song. Tính, số đo góc 
[image: image406.wmf]·

ABC

, 
biết 
[image: image407.wmf]·

xAB

= 135° và 
[image: image408.wmf]¶

zCt

= 45

[image: image1706.jpg]



III. BÀI TẬP VỀ NHÀ
6. Cho hình vẽ sau. Hai đường thẳng mp
 và nq có song song với nhau không?

Vì sao?
[image: image1707.jpg]



7. Cho hình vẽ bên, biết 
[image: image409.wmf]·

yBn

 -148°


[image: image410.wmf]·

·

mAxzCn

=

 = 32°. Chứng minh ba đường
 thẳng Ax, By và Cz đôi một song song.

8. Cho 
[image: image411.wmf]·

xOy

 = 50°. Lấy điểm A trên tia Ox. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ Ox chứa tia Oy, vẽ tia At sao cho At cắt Oy tại B và 
[image: image412.wmf]·

OAt

 = 80°. Gọi At' là tia phân giác của góc 
[image: image413.wmf]¶

xAt

.

a) Chứng minh At' //  Oy.

[image: image1708.jpg]


 b)  Trên nửa mặt phẳng không chứa điểm A, bờ là đường thẳng Oy, vẽ tia Bn sao cho 
[image: image414.wmf]·

OBn

 = 50°. Chúng minh Bn // Ox.
9. Cho hình vẽ bên có hai tia Tx và

Ly song song với nhau. Tính số đo 
góc 
[image: image415.wmf]·

TBL

, biết  
[image: image416.wmf]·

·

xTBTBn

=

= 110° và
 
[image: image417.wmf]·

BLy

 = 150

HƯỚNG DẪN
1A.
Ta có: 
[image: image418.wmf]·

·

''

cAaaAB

+

= 180° (hai góc kề bù)

=> 
[image: image419.wmf]·

·

18018012060

''

aABcAa

==

°-°-°=°


=>
[image: image420.wmf]·

·

'6

0

aABABb

==

°

 (hai góc so le trong bằng nhau)

=> aa' // bb'.

1B.

[image: image421.wmf]·

·

3

0

xMNcMa

==

°

(đối đỉnh), 
[image: image422.wmf]·

·

3

0

MNbyNz

==

°

(đối đỉnh)

=> 
[image: image423.wmf]·

·

xMNMNb

=

 (hai góc so le trong bằng nhau) => ax // by.

[image: image1709.jpg]o))
UNB\Q.
B
o) =




2A. Kẻ tia đối Ox' của Ox => 
[image: image424.wmf]·

'

yOx

= 40°

=> 
[image: image425.wmf]·

'

yOx

 = 
[image: image426.wmf]·

yAt

 (hai góc đồng vị bằng nhau) 
=> Ox' // At (1).

Mặt khác: OA 
[image: image427.wmf]^

OB => 
[image: image428.wmf]·

90

AOB

=

°


=> 
[image: image429.wmf]·

·

·

''

45

9000

xOByOByOx

=-=

°-°=°


=> 
[image: image430.wmf]·

·

'5000

1318

xOBOBz

°+°=

==

°


(hai góc trong cùng phía bù nhau) 

=>Ox' //Bz (2).

Từ (1) và (2), suy ra At //Bz.

2B. Vì Ot là phân giác 
[image: image431.wmf]·

AOB

  nên:

 =  
[image: image432.wmf]·

·

·

11

22

AOtBOtAOB

===

. 60° = 30° 
=> 
[image: image433.wmf]·

·

xAOAOt

=

 => Ax // Ot
(1)

Lại có : 
[image: image434.wmf]·

·

tOAOBy

+

= 30° +150° = 180° => Ot // By.
(2)
Từ (1) và (2), ta có Ax // By // Ot.

3A. a) 
[image: image435.wmf]·

·

OAtxOy

+

= 60°+ 120° = 180° (hai góc trong cùng phía bù nhau) 
[image: image1710.jpg]


=> At // Oy => tt' // Oy

b) Vì Om là phân giác 
[image: image436.wmf]·

xOy

 nên:

 
[image: image437.wmf]·

·

11

22

xOmxOy

==

.120° = 60° (1)

Mặt khác :  
[image: image438.wmf]·

¶

60

OAtxAt

°=>

=

= 120° 
Vì An là phân giác 
[image: image439.wmf]¶

xAt

 nên:


[image: image440.wmf]·

¶

11

22

xAnxAt

==

.120° = 60° (2) 
Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image441.wmf]·

·

xOmxAn

=

. 
Do đó Om // An.

3B. Tương tự 3A.

[image: image1711.jpg]


4A. Tính được: 
[image: image442.wmf]µ

µ

µ

µ

1213

42

;

LTTT

=

°

==

= 180° - 42° = 138°.

Tính được 
[image: image443.wmf]µ

1

B

= 180° -108° = 72°.

5A. Kẻ Oz' là tia đối của tia Oz.

Ta có:
 Bx //Oz => 
[image: image444.wmf]·

·

'

xBOBOz

+

= 180°

=> 
[image: image445.wmf]·

'

BOz

 = 50°.

Oz// Ny => 
[image: image446.wmf]·

·

'

zONONy

+

 = 180°

=> 
[image: image447.wmf]·

·

'40

zONBON

°=>

=

= 50°+ 40° = 90°.

5B. Ta có: Ax // By 
[image: image448.wmf]·

·

·

180

xABAByABy

°=>

+=

 = 45°

Lại có: Ct // By => 
[image: image449.wmf]·

¶

CByzCt

=

 = 45°. Vậy 
[image: image450.wmf]·

ABC

= 90°. 
6. Tương tự 1A.


[image: image451.wmf]·

BAp

 = 72° = 
[image: image452.wmf]·

kBq

 (hai góc đồng vị bằng nhau) suy ra mp|| nq. 
7. Tương tự 2A.

[image: image453.wmf]·

·

mAxzCn

=

 = 32° => Ax // Cz.

=> 
[image: image454.wmf]·

·

·

14832

yBnyBCBCz

=

°>°=

=

=

= > By // Cz Suy ra ĐPCM

[image: image1712.jpg]


8. Tương tự 3A


[image: image455.wmf]·

¶

80

OAtxAt

°=>

=

= 100°.

=> 
[image: image456.wmf]·

'

xAt

 = 50°
Do đó; 
[image: image457.wmf]·

xOy

 = 
[image: image458.wmf]·

'

xAt

 => Oy // At.

b) 
[image: image459.wmf]·

·

50

xOyOBn

=

=°

 => Ox // Bn.
9. Tương tự 5A.
Kẻ tia đổỉ của tia Bn. Tính được 
[image: image460.wmf]·

TBL

 = 100°
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CHỦ ĐỀ  5. TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT VỂ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Tiên đề Ơ-Clit

Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

2. Tính chất của hai đường thẳng song song

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

a) Hai góc so le trong bằng nhau;

b)  Hai góc đồng vị bằng nhau;

c)  Hai góc trong cùng phía bù nhau.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Vận dụng tiên đề Ơ-clit

Phương pháp giải:

* Tiên đề Ơ-clit về hai đường thẳng song song:

Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

* Nếu qua một điểm ở ngoài đường thẳng, có hai đường thẳng song song với đường thẳng đã cho thì hai đường thẳng đó trùng nhau.

1A. Chọn các câu khẳng định đúng:

a) Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng xy, có một đường thẳng song song với xy.

 b) Qua điểm A nằm ngoài đường thằng xy, có duy nhất một đường thẳng song song với xy.

c) Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng xy, có vô số đường thẳng song song với xy.

 d) Nếu hai đường thẳng AB và AC cùng song song với đường thẳng m thì hai đường thẳng AB và AC trùng nhau.

  e) Nếu qua điểm A có hai đường thẳng cùng song song vói đường thẳng d thì hai đường thẳng đó song song với nhau

1B. Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?

  a) Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a, có ít nhất một đường thẳng song song với a.

b)  Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a, có một và chỉ một đường thẳng song song với a.

 c) Nếu hai đường thẳng AB và AC cùng song song vói đường thẳng m thì hai đường thẳng AB và AC song song.

 d)  Nếu hai đường thẳng AB và AC cùng song song với đường thẳng m thì ba điểm A, B, C thẳng hàng.

2A. Cho hình vẽ bên.

[image: image1713.jpg]


a) Chứng minh AD song song với BC.

b) Trên nửa mặt phẳng có bờ là đường
 thẳng AB không chứa điểm D, lấy điểm  
E sao cho 
[image: image461.wmf]·

BAE

 = 70°. Chứng minh E, A, 
D thẳng hàng theo hai cách sau:

Cách 1: Chứng minh 
[image: image462.wmf]·

EAD

 = 180°.

Cách 2: Sử dụng tiên đề Ơ-clit.
[image: image1714.jpg]


2B.Cho hình vẽ bên, trong đó MP song 
song với NQ. Trên nửa mặt phẳng không

chứa điểm P có bờ là đường thẳng MN, vẽ 
điểm E sao cho 
[image: image463.wmf]·

·

EMNMNQ

=

. Chứng minh các
 điểm E, M, P thẳng hàng.

Dạng 2. Vận dụng tính chất của hai đường thẳng song song để tính số đo góc

Phương pháp giải: Sử dụng tính chất của hai đường thẳng song song: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thắng song song thì: 
a) Hai góc so le trong bằng nhau

b) Hai góc đồng vị bằng nhau;

[image: image1715.jpg]1\A

120°




c) Hai góc trong cùng phía bù nhau

3A. Cho hình vẽ dưới đây, biết

a // b và 
[image: image464.wmf]µ

1

A

 =75°. Tính số đo các 
góc còn lại trên hình.
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3B. Cho hình vẽ bên, biết a // b và 


[image: image465.wmf]µ

3

A

 = 60°. Tính số đo các góc còn lại

 trên hình.

[image: image1717.jpg]120°





4A. Tính số đo x trong hình bên.
[image: image1718.jpg]S
e





4B. Tính số đo x trong hình bên.
III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

5. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Qua một điểm vẽ được một và chỉ một đường thắng song song với đường thẳng đã cho

[image: image1719.jpg]409



 b) Qua một điểm ở ngoài đường thẳng vẽ được ít nhất một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho.

c)  Qua một điểm ở ngoài đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho.

d) Một đường thẳng cắt hai đường thẳng thì tạo ra cặp góc so le trong bằng nhau.

 e) Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì tạo ra cặp góc trong cùng phía bù nhau.

[image: image1720.jpg]



6. Cho hình vẽ bên, trong đó m // n

và 
[image: image466.wmf]¶

2

M

 = 120°. Tính số đo các góc 
còn lại.

[image: image1721.jpg]




7. Cho hình vẽ dưới đây, trong đó

 a //b. Tính số đo x.

[image: image1722.jpg]150%

40°




8. Tính số đo x trong hình vẽ bên.

9. Cho tam giác ABC. Trên nửa mặt
phẳng không chứa điểm C có bờ là đường thẳng AB, vẽ tia AD sao cho 
[image: image467.wmf]·

·

BADABC

=

. Trên nửa mặt phẳng không chứa điểm B có bờ là đường thẳng AC, vẽ tia AE sao cho 
[image: image468.wmf]·

·

CAEACB

=

. Chứng minh.:

a) AD song song với BC;

b)  Ba điểm D, A, E thẳng hàng
HƯỚNG DẪN
1A .Các khẳng định đúng: a, c, d

1B. 

a) Sai. 

b) Đúng. 

c) Sai. 
d) Đúng.
[image: image1723.jpg]35°

60°




2A. a) Ta có 
[image: image469.wmf]·

·

DABABC

+

= 180°.
Mà hai góc ở vị trí trong cùng phía.

Từ đó AD // BC (tính chất hai đường thẳng 

song song).
b) Cách 1:

[image: image470.wmf]·

·

EABBAD

+

= 70° + 110° = 180° 

[image: image1724.jpg]


Cách 2: 
[image: image471.wmf]·

·

EABABC

=

 = 70°

Mà hai góc ở vị trí so le trong nên

AE// BC ( tính chất hai đường thẳng

song song)
Lại có AD//BC ( chứng minh ý a))

 nên Ad = AE.

Vậy E, A, D thẳng hàng

2B. Tương tự 2A. 

[image: image1725.jpg]


3A. Ta có a //b nên 
[image: image472.wmf]µ

µ

11

BA

=

= 75° (hai góc đồng vị).


[image: image473.wmf]µ

µ

µ

µ

3131

75

;

AABB

=

°

==

=75°  (cặp góc đối đỉnh).

Lại có 
[image: image474.wmf]µ

¶

12

180

AA

+=

°

(hai góc kề bù) 
=> 
[image: image475.wmf]¶

2

A

 = 180°- 75° = 105°.

 
[image: image476.wmf]¶

¶

42

BA

=

= 105° (hai góc đồng vị)

 
[image: image477.wmf]¶

¶

42

BB

=

= 105°; 
[image: image478.wmf]¶

¶

42

AA

=

 = 105° (cặp góc đối đỉnh).

3B. Tương tự 3A. Tính được
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4A.Ta có 
[image: image480.wmf]µ

µ

AD

=

= 60°, hai góc ở vị trí
 so le trong nên AB //CD.

Từ đó x + 
[image: image481.wmf]µ

C

 = 180° (hai góc trong cùng phía)

=> x = 180° - 80° = 100°.
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4B. Chứng minh MN//PQ. Khi đó 
[image: image482.wmf]µ

P

 và


[image: image483.wmf]µ

N

 là hai góc trong cùng phía. => x = 45°.

5.
 a) Đúng 

b) Sai

 c) Đúng




d) Sai 

e) Đúng
[image: image1728.jpg]7
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6. Tính được 
[image: image484.wmf]¶
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7. Áp dụng tính chất hai đường thẳng song song ta tính được x = 80°

8. Chứng minh EF//BC.

x = 
[image: image485.wmf]·

AFE

= 50° (hai góc đồng vị).
[image: image1729.jpg]


9. a) Có 
[image: image486.wmf]·

·

BADABC

=

( giả thiết),

Mà hai góc ở vị trí so le trong 

nên AD // BC (theo tính chất hai 
đường thẳng song song).

c) Tương tự ý a), chứng minh 
d) được AE // BC
Theo tiên đề ơ-clit, hai đường thẳng 

AE và AD trùng nhau. Từ đó ba điểm 
D, A, E thẳng hàng
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CHỦ ĐỀ  6. TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song

• Hai đương thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

• Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

[image: image1730.jpg]




[image: image487.wmf]//

ac

ab

bc

^

ì

=>

í

^

î



[image: image488.wmf]//

ab

cb

ca

ì

=>^

í

^

î


[image: image1731.jpg]


2. Ba đường thẳng song song

Hai đường thẳng phân biệt cùng song
 song với đường thẳng thứ ba thì chúng 

song song với nhau.
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II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Chứng minh hai đường thẳng vuông góc, song song
[image: image1732.jpg]


 Phương pháp giải: Sử dụng mối quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song hoặc ba đường thẳng song song.
1A. Trong hình bên biết:


[image: image490.wmf]·

BAD

 = 110°, 
[image: image491.wmf]¶

ABC

 = 70°, 
[image: image492.wmf]¶

BCD

 = 90°. 
Chứng minh hai đường thẳng a và d

 vuông góc với nhau

[image: image1733.jpg]



1B. Cho hình vẽ bên, biết 
[image: image493.wmf]·

BAC

= 123°,


[image: image494.wmf]·

ABD

 = 57° và d 
[image: image495.wmf]^

a. Hỏi d có vuông góc

với b không ?

[image: image1734.jpg]



2A. Trong hình vẽ bên, MN 
[image: image496.wmf]^

PN,


[image: image497.wmf]·

·

aMNMNb

=

 = 40°, và 
[image: image498.wmf]·

NPc

= 50°
Chứng minh ba đường thẳng Ma, Nb và

 Pc song song với nhau

[image: image1735.jpg]



2B. Cho hình vẽ bên. Hãy chứng tỏ a //b//c

Dạng 2. Tính góc

 Phương pháp giải: Áp dụng các tính chất chứng minh hai đường tahwngr vuông góc hoặc song song; tính chất các cặp góc đối đỉnh, các góc kề bù nhau, các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song…

[image: image1736.jpg]



3A. Trong hình vẽ bên, biết 
[image: image499.wmf]µ

¶
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7

AA

=

, 


[image: image500.wmf]¶

µ

21

BB

-

= 30° và a 
[image: image501.wmf]^

c. Tính  
[image: image502.wmf]µ

1

C

và 
[image: image503.wmf]¶

2

C


[image: image1737.jpg]



3B. Trong hình bên cho c 
[image: image504.wmf]^

a, c  
[image: image505.wmf]^

b 

và 
[image: image506.wmf]¶

µ

21

2

AA

=

. Tính số đo 
[image: image507.wmf]µ
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 và 
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[image: image1738.jpg]



4A. Cho hình vẽ, biết Dp // Er //Fq. Khi
 đó hai đường thẳng DE và DF có vuông 
góc với nhau không? Vì sao?

[image: image1739.jpg]



4B. Cho hình vẽ, biết Ab//Cc. Khi đó hai
 đường thẳng BA và BC có vuông góc với 
nhau không? Vì sao?

5A. Cho góc mOn. Trên tia Om, lấy điểm C; 
trên tia On, lấy điểm D. Vẽ ra ngoài 
[image: image509.wmf]·

mOn

 các tia Cx và Dy song song với nhau. Tính số đo 
[image: image510.wmf]·

mOn

, biết 
[image: image511.wmf]·

OCx

 = 50° và 
[image: image512.wmf]·

ODy

 = 40°.

5B. Cho góc mOn. Trên tia Om, lấy điểm C; trên tia On, lấy điểm D. Vẽ ra ngoài 
[image: image513.wmf]·

mOn

 các tia Cx và Dy song song vói nhau. Tính số đo 
[image: image514.wmf]·

mOn

, biết 
[image: image515.wmf]·

OCx

 = 150° và 
[image: image516.wmf]·

ODy

 = 120°.
[image: image1740.jpg]45°



II. BÀI TẬP VỀ NHÀ

6. Trong hình vẽ bên, biết d 
[image: image517.wmf]^

 b,


[image: image518.wmf]·

BAD

 = 100° và 
[image: image519.wmf]·

ABC

 = 80°.

Chứng minh hai đường thẳng a và d

 vuông góc với nhau.

7. Cho hình vẽ bên, biết 
[image: image520.wmf]·

BAC

 = 80°. Các tia
[image: image1741.jpg]


 Ax, By, Cz có nằm trên các đường thẳng

 song song với nhau không? Vì sao?

8. Cho góc mOn. Trên tia Om, lấy điểm C; 
trên tia On, lấy điểm D. Vẽ ra ngoài 
[image: image521.wmf]·

mOn


 các tia Cx và Dy song song với nhau. Tính
 số đo 
[image: image522.wmf]·

mOn

, biết 
[image: image523.wmf]·

OCx

 = 55° và 
[image: image524.wmf]·

ODy

 = 35°.

HƯỚNG DẪN

 
[image: image525.wmf]·

·

BADABC

+

 = 180° => a // b
Mà 
[image: image526.wmf]·

BCD

= 90°=>d 
[image: image527.wmf]^

b. Do đó d 
[image: image528.wmf]^

a.

1B. Tương tự 1A. Kết luận d 
[image: image529.wmf]^

 b.

2A. Ta có: 
[image: image530.wmf]·

·

aMNMNb

=

= 40° => Ma // Nb.
(1)

Vì MN 
[image: image531.wmf]^

NP nên 
[image: image532.wmf]·

·

90

MNPbNP

°=>

=

 = 90° - 40° - 50°.

Mà 
[image: image533.wmf]·

·

·

50

NPcbNPNPc

°=>

==

 => Nb// Pc.
(2)

Từ (1) và (2) suy ra ĐPCM.

2B. HS tự làm.

3A. Ta có: 
[image: image534.wmf]¶

¶

22

,

150105

AB

==

°°

 => a // b 
Mà a 
[image: image535.wmf]^

c => b
[image: image536.wmf]^

c => 
[image: image537.wmf]µ

¶

12

CC

=

= 90°.

3B. Tương tự 3A. Tính được 
[image: image538.wmf]µ

1

B

 = 60° và 
[image: image539.wmf]¶

¶

22

BA

=

= 120°.

4A. Kẻ tia đối Dp' của Dp => 
[image: image540.wmf]·

·

·

''

EDFEDppDF

=+

=  39° + 51° = 90°.

4B. Tương tự 4A.
[image: image1742.jpg]



5A. Kẻ Oz // Cx // Dy. Suy ra:


[image: image541.wmf]·

·

·

·

·

mOnCOzDOzOCxODy

=+=+


=> 
[image: image542.wmf]·

mOn

 = 90°.
5B. Tương tự 5A.
[image: image1743.jpg]


6. 
[image: image543.wmf]·

·

BADABC

+

= 180° => a//b.

Mà d 
[image: image544.wmf]^

b nên d 
[image: image545.wmf]^

a.

7. Kẻ tia Ax' là tia đối của tia Ax.

Khi đó: 
[image: image546.wmf]·

·

'

xABuBy

=

 = 60°

=> Ax'  // By.

Lại có: 
[image: image547.wmf]·

'

xAC

 = 80°- 60° = 20°.
=> 
[image: image548.wmf]·

·

'

xACACz

+

=180°

=> Ax' //Cz.

Do đó các tia Ax, By, Cz nằm trên ba đường thẳng song song với nhau.

8. Tương tự 6A. Tính được 
[image: image549.wmf]·

mOn

= 55° + 35° = 90° 
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ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ I
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Xem phần Tóm tắt lý thuyết từ Bài 1 đến Bài 6.

II. BÀI TẬP

* Các bài toán về hai đường thẳng vuông góc

1A. Cho điểm O nằm trên đường thẳng xy. Vẽ tia Oz sao cho


[image: image550.wmf]·

xOz

 = 60°.

a) Tính số đo 
[image: image551.wmf]·

yOz

.

b) Vẽ Oa và Ob lần lượt là tia phân giác của các góc 
[image: image552.wmf]·

xOz

, 
[image: image553.wmf]·

yOz

. Chứng minh đường thẳng chứa tia Oa và đường thẳng chứa tia Ob vuông góc với nhau.

1B. Cho hai góc kề bù 
[image: image554.wmf]·

AOC

 và 
[image: image555.wmf]·

COB

. Gọi OM là tia phân giác của 
[image: image556.wmf]·

AOC

. Kẻ tia ON vuông góc với OM (tia ON nằm trong góc BOC). Tia ON là phân giác của góc nào? Vì sao?

2A. Cho hai góc kề nhau  và 
[image: image557.wmf]·

yOz

 có tổng bằng 150° và 
[image: image558.wmf]·

xOy

 = 4
[image: image559.wmf]·

yOz


a) Tính số đo mỗi góc.

b) Trong 
[image: image560.wmf]·

xOy

 vẽ tia Ot 
[image: image561.wmf]^

Oz. Chứng minh Ot là phân giác 
[image: image562.wmf]·

xOy

.

2B. Cho hai góc kề nhau 
[image: image563.wmf]·

aOb

 và 
[image: image564.wmf]·

bOc

 có tổng bằng 125° và 
[image: image565.wmf]·

cOb

- 
[image: image566.wmf]·

bOa

 = 25°.

a) Tính số đo mỗi góc.

b) Trong 
[image: image567.wmf]·

aOb

 vẽ tia Od 
[image: image568.wmf]^

Oc. Tia Od có là phân giác của góc 
[image: image569.wmf]·

aOb

 không?

3A. Cho 
[image: image570.wmf]·

xOy

 = 40°. Vẽ 
[image: image571.wmf]·

yOz

 kề bù với 
[image: image572.wmf]·

xOy

. Vẽ 
[image: image573.wmf]·

zOt

 = 50° sao cho tia Ot nằm giữa hai tia Oy và Oz. Tính số đo 
[image: image574.wmf]·

yOt


3B. Cho hai góc kề bù 
[image: image575.wmf]·

aOb

 và 
[image: image576.wmf]·

bOc

, biết 
[image: image577.wmf]·

aOb

 - 
[image: image578.wmf]·

bOc

 = 120°. Trong góc aOb vẽ tia Od sao cho 
[image: image579.wmf]·

aOc

 = 60°. Chứng tỏ Ob 
[image: image580.wmf]^

Od.

* Các bài toán về hai đường thẳng song song

4A. Cho 
[image: image581.wmf]·

xOy

 = 110° và Oz là tia phân giác của góc đó. Trên tia Ox, lấy điểm M, dựng tia Mt nằm trong góc đó sao cho 
[image: image582.wmf]·

OMt

 = 70°.

a) Chứng minh Mn //Oy,

b) Gọi Mt' là tia đối của tia Mt, Mn là tia phân giác của 
[image: image583.wmf]·

'

OMt

. Chứng minh Mn //Oz.

4B. Cho 
[image: image584.wmf]·

aOb

 = 120° và Oc là tia phân giác của góc đó. Trên tia Oa, lấy điểm M, dựng tia Mt nằm trong góc đó sao cho 
[image: image585.wmf]·

OMt

 = 60°.

a) Chứng minh Mt //Ob,

b) Gọi Mt' là tia đối của tia Mt, tia Mn nằm trong 
[image: image586.wmf]·

'

OMt

 sao cho 
[image: image587.wmf]·

'

tMn

 = 60°. Chứng minh Mn // Oc.

* Các bài toán về quan hệ từ vuông góc đến song song

5A. Cho tam giác ABC có 
[image: image588.wmf]µ

A

 = 90°. Lấy điểm M trên BC. Vẽ MH 
[image: image589.wmf]^

AB và MK 
[image: image590.wmf]^

AC (H 
[image: image591.wmf]Î

 AB, K 
[image: image592.wmf]Î

AC).

a) So sánh 
[image: image593.wmf]·

BMH

 và 
[image: image594.wmf]·

BCA

; 
[image: image595.wmf]·

HBM

 và 
[image: image596.wmf]·

KMC


b) Tính số đó 
[image: image597.wmf]·

HMK

.

5B. Cho tam giác ABC có 
[image: image598.wmf]µ

A

 = 90°. Lấy điểm M trên BC. Vẽ MH
[image: image599.wmf]^

AC và MK
[image: image600.wmf]^

AB (H 
[image: image601.wmf]Î

 AC, K 
[image: image602.wmf]Î

AB).
a) So sánh 
[image: image603.wmf]·

BMH

 và 
[image: image604.wmf]·

BCA

; 
[image: image605.wmf]·

HBM

 và 
[image: image606.wmf]·

KMC

.

b) Tính số đo 
[image: image607.wmf]·

HMK


* Các bài toán về định lí

6A. Cho tam giác ABC có 
[image: image608.wmf]µ

A

= 40°. Trên tia đối của tia AC lấy điểm D. Trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa điểm B, vẽ tia Dx //BC. Biết 
[image: image609.wmf]·

xDC

= 70°.

a) Tính số đo 
[image: image610.wmf]·

ACB


b) Vẽ tia Ay là phân giác 
[image: image611.wmf]·

BAD

. Chứng minh Ay //BC.

6B. Cho tam giác MNP có 
[image: image612.wmf]¶

M

 = 86°. Trên tia đối của tia MP lấy điểm Q. Trên nửa mặt phẳng bờ MP không chứa điểm N, vẽ tia Qx //NP, biết 
[image: image613.wmf]·

xQP

 = 47°.

a) Tính số đo 
[image: image614.wmf]·

MPN


b) Vẽ tia My là phân giác 
[image: image615.wmf]·

NMQ

. Chứng minh My //NP.

III. BÀI TẬP VỂ NHÀ.

7. Cho hai góc kề nhau 
[image: image616.wmf]·

aOb

 và 
[image: image617.wmf]·

bOc

 có tổng bằng 140° và


[image: image618.wmf]·

aOb

 - 
[image: image619.wmf]·

cOb

 = 60°.

a) Tính số đo mỗi góc.

b) Trong 
[image: image620.wmf]·

aOb

 vẽ tia Od 
[image: image621.wmf]^

 Oc. Tia Od là phân giác của góc nào? Vì sao?

8. Cho 
[image: image622.wmf]·

xOy

 = 20°.Vẽ 
[image: image623.wmf]·

yOz

 kể bù với 
[image: image624.wmf]·

xOy

. Vẽ 
[image: image625.wmf]·

zOt

 = 95° sao cho tia Ot nằm giữa hai tia Oy và Oz. Tính số đo 
[image: image626.wmf]·

yOt


9. Cho 
[image: image627.wmf]·

xOy

 = 80° và Oz là tia phân giác của góc đó. Trên tia Ox lấy điểm M, dựng tia Mt nằm trong góc đó sao cho 
[image: image628.wmf]·

OMt

 =100°,

a) Chứng mình Mt //Oy.

b) Gọi Mt'  là tia đối của tia Mt, Mn là tia phân giác của 
[image: image629.wmf]·

'

OMt

. Chứng minh Mn // Oz.

10. Cho  
[image: image630.wmf]D

ABC có 
[image: image631.wmf]µ

B

 = 90°. Vẽ BH
[image: image632.wmf]^

AC, HK 
[image: image633.wmf]^

BC, KP
[image: image634.wmf]^

AC.
 a) So sánh 
[image: image635.wmf]·

KHC

 và 
[image: image636.wmf]·

BAC

; 
[image: image637.wmf]·

PKC

 và 
[image: image638.wmf]·

HBC

; 
[image: image639.wmf]·

ABH

 và 
[image: image640.wmf]·

BHK

.

 b) Chứng minh 
[image: image641.wmf]·

CHK

 = 
[image: image642.wmf]·

HBC


HƯỚNG DẪN
[image: image1744.jpg]45°




1A. a) 
[image: image643.wmf]·

yOz

 = 180°- 60°. = 120°.

b) Ta có : 
[image: image644.wmf]·

·

·

yObyOzyOa

<<

 
=> Tia Oz nằm giữa hai tia Oa 
và Ob.
Suy ra: 
[image: image645.wmf]·

·

·

aObaOzbOz

=+

 = 30° + 60° = 90°.

Vậy Oa 
[image: image646.wmf]^

 Ob (ĐPCM).

[image: image1745.jpg]



1B. Tương tự 1A. Kết luận ON là phân

giác của 
[image: image647.wmf]·

BOC

.

[image: image1746.jpg]6cm

d!





2A. a) 
[image: image648.wmf]·

·

,

12030

xOyyOz

==

°°


b) 
[image: image649.wmf]·

·

·

zOyzOtzOx

<<


=> tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oz
 =>
[image: image650.wmf]·

xOt

 = 150° - 90° = 60°
=> 
[image: image651.wmf]¶

tOy

 = 60° => ĐPCM.

2B. Tương tự 2A.
a) Tính được 
[image: image652.wmf]·

aOb

  = 50° và 
[image: image653.wmf]·

bOc

 = 75°.

Tia Od không là phân giác của góc 
[image: image654.wmf]·

aOb

.
[image: image1747.jpg]



3A. Do 
[image: image655.wmf]·

·

·

18

;

0

xOyyOzxOy

+

°

=

= 40°

=> 
[image: image656.wmf]·

¶

14090

yOztOy

°=

=

>

=

°


[image: image1748.jpg]


3B. Tương tự 3A.

[image: image657.wmf]·

aOb

= 150°, 
[image: image658.wmf]·

bOc

= 30° =>
[image: image659.wmf]·

bOd

= 90°. Vậy Ob 
[image: image660.wmf]^

Od 

4. a) 
[image: image661.wmf]·

·

180

OMtxOy

+=

°

 => Mt // Oy.

Vì Mt' là tia đối của tia Mt nên


[image: image662.wmf]·

'

OMt

 = 110°.

Mà Mn là tia phân giác của 
[image: image663.wmf]·

'

OMt

nên 
[image: image1749.jpg]



[image: image664.wmf]·

OMn

 = 55°
Mặt khác 
[image: image665.wmf]·

xOz

 = 55° nên 
[image: image666.wmf]·

xOz

 = 
[image: image667.wmf]·

OMn

.

Suy ra Mn || Oz.

4B. Tương tự 4A.
5A. a) Vì MH 
[image: image668.wmf]^

 AB, CA 
[image: image669.wmf]^

 AB nên:

MH||CA => 
[image: image670.wmf]·

·

BMHBAC

=

(hai góc đồng vị).

Tương tự 
[image: image671.wmf]·

·

HMBKMC

=


b) Do MH || CA và MK
[image: image672.wmf]^

 AC nên MK 
[image: image673.wmf]^

MH

[image: image1750.jpg]


Suy ra 
[image: image674.wmf]·

HMK

 = 90°.

5B. Tương tự 6A.
6A. a) Vì Dx || BC => 
[image: image675.wmf]·

·

ACBCDx

=

= 70°.
b) Do  
[image: image676.wmf]µ

·

40

ABAD

°=>

=

= 140°.


[image: image677.wmf]·

DAy

 = 70°.

Do đó 
[image: image678.wmf]·

DAy

 = 
[image: image679.wmf]·

BCA

 nên Ay || BC.
6B. Tương tự 7A
7. Tương tự 2B.
Tính được 
[image: image680.wmf]·

aOb

 = 100° và 
[image: image681.wmf]·

bOc

 = 40° 

Tia Od là phân giác của góc 
[image: image682.wmf]·

aOb


8. Tương tự 3A
9. Tương tự 5A.
10.Tương tự 7A
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ĐỀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ I

Thời gian làm bài cho mỗi đề là 45 phút

ĐỀ SỐ 1

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)

Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau tại A tạo thành 
[image: image683.wmf]·

MAP

= 43°. Số đo 
[image: image684.wmf]·

PAN

 bằng:



A. 137°;

B. 43°;
C. 180°;
D. 86°.

Câu 2. Khẳng định nào đúng?


 A. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh;

B. Hai góc so le trong thì bằng nhau;

C. Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì a// b;

D. Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.

Câu 3. Hai đường thằng cắt nhau tạo nên bôh góc (khác góc bẹt):

A. Đối đỉnh;

B. Đôi một đối đỉnh;

C. Đôi một không kề nhau đối đỉnh;

[image: image1751.jpg]


D. Bằng nhau.

Câu 4. Cho hình vẽ bên, biết
 
[image: image685.wmf]·

·

130,160

oo

xABBCy

==

và Ax // Cy. 
Số đo 
[image: image686.wmf]·

ABC

 là:



A. 70°;


B. 90°;



C. 80°;


D. 65°.

[image: image1752.jpg]



Câu 5. Cho hình vẽ bên dưới biết 

[image: image687.wmf]·

·

110,70

oo

aAdADC

==

 và BC
[image: image688.wmf]^

b. 

Số đo 
[image: image689.wmf]·

ABC

 là:


A. 70°;

B. 90°;



C.110°;

D. Kết quả khác.
[image: image1753.jpg]


Câu 6. Cho hình vẽ bên . Tìm giá trị của x


A. 10°; 
B. 90°; 



C. 5°;

D. 15°.

[image: image1754.jpg]


Câu 7. Cho hình vẽ bên, biết hai tia 
Tx//Ly,
[image: image690.wmf]·

·

xTBTBn

=

= 110° và 
[image: image691.wmf]·

BLy

 = 150°. 

Tính số đo góc 
[image: image692.wmf]·

TBL




A. 150°;

B. 90°;



C. 110°;

D.100°
Câu 8. Chọn câu trả lời đúng:

A. Hai tia phân giác của cặp góc kề nhau thì vuông góc với nhau;

B. Hai tía phân giác của cặp góc đối đỉnh thì vuông góc với nhau; 
C. Hai tia phân giác của cặp góc kề bù thì vuông góc với nhau; 
D. Hai tia phân giác của cặp góc bù nhau thì vuông góc với nhau.
[image: image1755.jpg]


PHẨN II. TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)

Bài 1. (2,0 điểm)

Cho hình vẽ bên dưới, biết:


[image: image693.wmf]·

·

·

60,35,85

OOO

CABABCACB

===

.

 Tính các góc còn lại tại mỗi đỉnh.
[image: image1756.jpg]70°

110°





Bài 2. (2,0 điểm)
Cho hình vẽ bên, biết:


[image: image694.wmf]·

·

30,90

OO

xABABC

==

, By //Cz //Ax. 
Tính số đo 
[image: image695.wmf]·

BCz


Bài 3. (1,5 điểm) Cho 
[image: image696.wmf]·

mOn

 = 86°. Trên tia Om, lấy điểm A. Qua A vẽ tia At sao cho 
[image: image697.wmf]·

mAt

= 86° (tia At nằm trong 
[image: image698.wmf]·

mOn

).

 a) Tia At có song song với tia On không? Vì sao?

b) Vẽ AH 
[image: image699.wmf]^

On (H 
[image: image700.wmf]Î

On). Chứng minh AH
[image: image701.wmf]^

At.

c) Tính số đo 
[image: image702.wmf]·

OHA


d) Gọi I là trung điểm của AH. Đường trung trực d của đoạn AH cắt OA tại B. Chứng minh 
[image: image703.wmf]·

·

OBIOAt

=

.

[image: image1757.jpg]70°

70°

110°




 Bài 4. (0,5 điểm)
Cho hình vẽ bên, biết ax // by. 
Hai tia

phân giác của 
[image: image704.wmf]·

xAB

 và 
[image: image705.wmf]·

ABy

 cắt nhau 

tại M. Chứng minh AM 
[image: image706.wmf]^

 BM
HƯỚNG DẪN

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM 



Câu 1. A.


Câu 5. B.




Câu 2. C.


Câu 6. D.




Câu 3. C.


Câu 7. D.




Câu 4. A.


Câu 8. C.

PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1. HS tự làm.

Bài 2. Ta có: 
[image: image707.wmf]·

·

·

·

30

AByxABBCzCBy

°>

=

=

==

 = 90°- 30° = 60°.

[image: image1758.jpg]


Bài 3.

a) 
[image: image708.wmf]·

·

mAtmOn

=

= 86° At // On.

b) 
[image: image709.wmf]//

On

AtOn

AH

AHAt

ì

=>

^

^

í

î


c) 
[image: image710.wmf]·

OAH

 = 180° - 90° - 86° = 4°.

d) d
[image: image711.wmf]^

AH, At 
[image: image712.wmf]^

AH => d // At

=> 
[image: image713.wmf]·

·

OBIOAt

=

 ( hai góc đồng vị). 
[image: image1759.jpg]



Bài 4. Kẻ Mz // ax // by.

=> 
[image: image714.wmf]·

·

·

1

2

AMzxAMxAB

==


và 
[image: image715.wmf]·

·

·

1

2

zMBMByABy

==


=>
[image: image716.wmf]·

·

·

11

().18090

22

MABxABAByAMBM

=+===>^
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)

Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Cho hình vẽ bên. Để a // b thì sô đo 
[image: image717.wmf]µ

1

A

là:



A. 60°;

C. 80°;


 B.100°;

D. 120°
Câu 2. Hai góc 
[image: image718.wmf]¶

M

 và 
[image: image719.wmf]µ

N

 là hai góc bù nhau. Số đo 
[image: image720.wmf]¶

M

 lớn hơn số đo 
[image: image721.wmf]µ

N

 là 20° thì số đo 
[image: image722.wmf]¶

M

 và 
[image: image723.wmf]µ

N

 lần lượt là:



A.120° và 100°;


C. 55° và 35°;



B.100° và 80°;


D.110° và 90°.

[image: image1761.jpg]


Câu 3. Cho hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây sai?

A. 
[image: image724.wmf]µ

1

A

 và 
[image: image725.wmf]µ

1

B

 là hai góc đồng vị.

B. 
[image: image726.wmf]¶

2

A

 và 
[image: image727.wmf]¶

4

B

 là hai góc so le trong.

C. 
[image: image728.wmf]¶

2

A

 và 
[image: image729.wmf]µ

1

B

 là hai góc trong cùng phía.

D. 
[image: image730.wmf]¶

2

A

 và 
[image: image731.wmf]¶

4

B

là hai góc trong cùng phía.
[image: image1762.jpg]



Câu 4. Cho hình vẽ bên có a // b. Số đo của 
[image: image732.wmf]·

BON

 la:



 A.100° 


C.80°;



 B.110°;


D.120°;

[image: image1763.jpg]



Câu 5. Cho hình vẽ bên. Số đo của x là:



A. 100°;


C. 130°;



B. 110°;


D. 120°;

Câu 6. Chọn câu trả lời đúng:

A. Hai góc bằng nhau và có chung đỉnh là hai góc đối đỉnh.

B. Hai góc đối đỉnh thì phải là hai góc nhọn,
C. Hai góc đối đỉnh thì phải là hai góc tù.

D. Có nhũng cặp góc bằng nhau nhưng không phải là hai góc đối đỉnh.

[image: image1764.jpg]60° Y

120° x

160°




Câu 7. Cho MN //PQ và MQ//NP. Tính x.



A. 100°;

C. 180°;


B. 140°;

D. Kết quả khác

[image: image1765.jpg]




Câu 8. Cho hai đường thẳng a và b 

cùng vuông góc với đường thẳng c.

 Tính góc x.




A.50°;
C. 60°;




B.  70°;
D. Kết quả khác. 
PHẦN II. TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)

Bài 1. (2,0 điểm) Cho hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O. Biết 
[image: image733.wmf]·

xOy

 = 45°.

a) Tính số đo các góc 
[image: image734.wmf]·

·

'','

xOyxOy

 và 
[image: image735.wmf]·

'

xOy

. 
b) Trên tia Ox lấy điểm A khác O. Kẻ đường thẳng aa' đi qua A và song song với yy'. Kẻ được bao nhiêu đường thẳng aa' như vậy? Vì sao?

c) Chỉ ra các góc ở đỉnh A có số đo bằng 45° và giải thích.

Bài 2. (2,0 điểm) Vẽ hai tia Oy và Oz cùng thuộc một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox sao cho 
[image: image736.wmf]·

xOy

 = 30° và 
[image: image737.wmf]·

xOz

 = 120° 

a) Tính số đo 
[image: image738.wmf]·

yOz


b) Vẽ hai tia Om và On lần lượt là tia đối của các tia Oy, Oz. Chỉ ra hai cặp góc đối đỉnh có trong hình vẽ.

c) Chứng tỏ hai đường thẳng ym và zn vuông góc với nhau.

[image: image1766.jpg]



Bài 3. (1,5 điểm)

Cho hình vẽ bên, biết TB và LB lần

lượt là phân giác các góc 
[image: image739.wmf]·

aTL

 và 
[image: image740.wmf]·

TLC

. 
Tính tổng 
[image: image741.wmf]·

·

BTLBLT

+


[image: image1767.jpg]



Bài 4. (0,5 điểm)

Cho hình vẽ bên có Ox, At và Bz đôi
 một song song. Tính 
[image: image742.wmf]·

AOB

, biết 


[image: image743.wmf]·

yAt

 = 40° và 
[image: image744.wmf]·

OBz

= 130° 
HƯỚNG DẪN

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM



Câu 1. A.


Câu 5. D.




Câu 2. B.


Câu 6. D.




Câu 3. D.


Câu 7. B.




Câu 4. B.


Câu 8. C.
PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1. a) 
[image: image745.wmf]·

·

·

·

30

AByxABBCzCBy

°>

=

=

==

= 135°

b) Theo tiên đề Ơ-clit, qua A kẻ được một đường thẳng song song với yy'.

[image: image1768.jpg]50°

40°




c)
[image: image746.wmf]·

·

·

'

OAaaAxxOy

==

 = 45° (các cặp góc đồng vị).

Bài 2.
 
a)  
[image: image747.wmf]·

yOz

 = 120° - 30° = 90°.
b) 
[image: image748.wmf]·

yOz

 và 
[image: image749.wmf]·

mOn

, 
[image: image750.wmf]·

yOn

và
[image: image751.wmf]·

mOz





[image: image752.wmf]·

yOz

= 90° => Oy 
[image: image753.wmf]^

 Oz => ym 
[image: image754.wmf]^

 zn

Bài 3. Ta có : 
[image: image755.wmf]·

·

·

63

00

aTnbTmBTL

°=>

===

°



[image: image756.wmf]·

·

·

0

1365

TLcdLnBTL

°=>

===

°


=+ BTL = BLT = 95° 

Bài 4. Kẻ tia Ox' là tia đôi của tia Ox.


[image: image757.wmf]·

·

'

yOxyAt

=

= 40° và ?
[image: image758.wmf]·

·

180

'

xOBOBz

°-

=

= 180°-130° = 50°. 
Do đó 
[image: image759.wmf]·

AOB

=  40° + 50° = 90°.

CHUYÊN ĐỀ II. TAM GIÁC

CHỦ ĐỀ 1. TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

*Góc trong của tam giác:

- Tổng ba góc của một tam giác bằng 180°.

- Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau.

* Góc ngoài của tam giác:

- Góc ngoài của một tam giác là góc kề bù với một góc của tam giác ấy.

- Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng của hai góc trong không kề với nó.

- Góc ngoài của tam giác lớn hơn mỗi góc trong không kề với nó.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Tính số đo của một góc, so sánh các góc

 Phương pháp giải: Sử dụng các tính chất trong phần "Tóm tắt lý thuyết" từ đó thiết lập được mối liên hệ giữa các góc cần tìm và các góc đã biết.

1A. Tính số đo x,y trong các hình vẽ sau:

[image: image760.jpg]60°

40°

Hinh 1

Hinh 2




1B. Tính số đo x,y trong các hình vẽ sau:
[image: image761.jpg]60°

2

Hinh 1 Hinh 2




2A. Cho tam giác ABC vuông tại A có 
[image: image762.wmf]µ

C

 = 35°. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Kẻ AH vuông góc với BC (H thuộc BC).

a) Tính góc ADH.

b) Tính góc HAD và HAB.

2B. Cho tam giác ABC, góc ngoài đỉnh C có số đo bằng 100°, 
[image: image763.wmf]µ

µ

32

AB

=


a) Tính góc B, C.

b) Hai tia phân giác Ax và By của các góc A, B cắt nhau tại O. Tính góc BOA.
[image: image1769.jpg]



3A. Trên hình có Ay song song 
với Dx, 
[image: image764.wmf]·

CDx

= 150°;
[image: image765.wmf]·

CAy

 = 40°. 
Tính góc 
[image: image766.wmf]·

ACD

 bằng cách coi nó
 là góc ngoài của một tam giác.
[image: image1770.jpg]


3B. Trên hình có Mx song song với 
Py,
[image: image767.wmf]·

·

60,

35

NMxNPy

==

°°

.Tính góc 
[image: image768.wmf]·

MNP

.
4A. Tính các góc của tam giác ABC biết: 
a)  
[image: image769.wmf]µ

µ

µ

26

ABC

==

 

b)
[image: image770.wmf]µ

µ

µ

234

ABC

==


4B. Tính các góc của tam giác ABC biết: 
a)  
[image: image771.wmf]µ

µ

µ

µ

2;

ABCB

=-

= 36°. 
b) 
[image: image772.wmf]µ

µ

µ

312

ABC

==


[image: image1771.jpg]40°

70°




5A. Cho hình vẽ bên. Hãy so sánh:

 a) 
[image: image773.wmf]·

AEM

 và 
[image: image774.wmf]·

ABM


 b)  
[image: image775.wmf]·

AEC

 và 
[image: image776.wmf]·

ABC


5B. Cho tam giác ABC, D là một điểm trên cạnh BC, O là điểm nằm trong tam giác.

a) So sánh 
[image: image777.wmf]·

ADC

 và 
[image: image778.wmf]·

ABC

. 

b) So sánh 
[image: image779.wmf]·

BOC

 và 
[image: image780.wmf]·

BAC


6A. Cho tam giác ABC, tia phân giác AD (D thuộc BC). Tính 
[image: image781.wmf]·

ADB

 và 
[image: image782.wmf]·

ADC

 biết  
[image: image783.wmf]µ

µ

BC

-

= 40°.

6B. Cho tam giác ABC, tia phân giác góc B cắt AC tại E. Tính 
[image: image784.wmf]·

AEB

 và 
[image: image785.wmf]·

BEC

 biết 
[image: image786.wmf]µ

µ

2

CB

+

=150°.

Dạng 2. Các bài toán chứng minh

Phương pháp giải: Sử dụng các tính chất trong phần "Tóm tắt lý thuyết". Lưu ý thêm về các tính chất đã học về quan hệ song song, vuông góc, tia phân giác góc...

7A. Cho tam giác MNP, E là một điểm trên MN. Chứng minh: 
[image: image787.wmf]·

·

NEPNMP

>


7B. Cho tam  giác ABC có góc B tù. Chứng minh rằng các góc A và C nhọn.

8A. Cho tam giác MNP có 
[image: image788.wmf]µ

µ

NP

>

 .Vẽ phân giác MK.

a) Chứng minh 
[image: image789.wmf]·

·

µ

µ

MKPMKNNP

-=-


b) Đường thẳng chứa tia phân giác góc ngoài đỉnh M của tam giác MNP, cắt đường thẳng NP tại E. Chứng minh rằng: 
[image: image790.wmf]·

µ

µ

2

NP

MEP

-

=


8B. Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi d là đường thẳng vuông góc với BC tại C. Tia phân giác của góc B cắt AC ở D và cắt d ở E.

Chứng minh rằng 
[image: image791.wmf]·

·

EDCDEC

=


III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

9. Tính số đo x, y, z trong các hình vẽ sau:

[image: image792.jpg]A

A
35°35°

y

z
X
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B D C B K C




10. Cho tam giác ABC (
[image: image793.wmf]µ

µ

BC

<

) có 
[image: image794.wmf]µ

µ

2

AB

+

 = 100°. Tính số đo 
[image: image795.wmf]µ

µ

CB

-

.

11. Cho tam giác ABC, biết 
[image: image796.wmf]µ

µ

µ

::

ABC

= l : 3 : 5.

 a) Tính các góc tam giác ABC.

 b) Tia phân giác ngoài đỉnh B cắt đường thẳng AC tại D. Tính số đo 
[image: image797.wmf]·

ADB

.

12. Cho tam giác ABC có 
[image: image798.wmf]µ

µ

BC

=

. Gọi Am là tia phân giác của góc ngoài đỉnh A. Hãy chứng tỏ rằng Am //BC.

13. Cho tam giác ABC có 
[image: image799.wmf]µ

µ

2

BC

=

. Trên tia đối của tia CB lấy một điểm D sao cho 
[image: image800.wmf]·

·

CDACAD

=

. Gọi Ax là tia đối của tia AC.

a) Chứng minh 
[image: image801.wmf]¶

·

6

BAxCAD

=


b) Cho góc 
[image: image802.wmf]µ

A

= 30° . Tính 
[image: image803.wmf]µ

B

; 
[image: image804.wmf]·

CAD


14. Cho tam giác vuông ABC tại A, kẻ AH vuông góc với BC (H thuộc BC). Các tia phân giác góc B và góc HAC cắt nhau tại I.
Chứng minh rằng 
[image: image805.wmf]·

AIB

 = 90°.

15. Cho tam giác ABC, E là một điểm bất kì nằm trong tam giác. Chứng minh rằng: 
[image: image806.wmf]·

·

·

·

BECABEACEBAC

=++


HƯỚNG DẪN
1A. a) Ta có 
[image: image807.wmf]µ

µ

¶

0

18)

(

ABC

°-

=+

 = 80°. Vậy x = 80°.

b) Cách 1. Ta có 
[image: image808.wmf]·

·

·

ADCBADABD

=+

. Từ đó suy ra y = 
[image: image809.wmf]·

ADC

 = 110°. Mà trong tam giác ADC có y + 2x = 180°. Từ đó tính được x = 35°.

Cách 2. 
[image: image810.wmf]·

BAD

 = 90° - 20° = 70° = 2x. Vậy x = 35° và y -180° - 70° = 110°.
1B. Ta có 3x = 60°. Từ đó suy ra x = 20°.

Tìm được x= 
[image: image811.wmf]·

ADC

 - 
[image: image812.wmf]·

ABD

= 20°.

Ta có y = 
[image: image813.wmf]·

·

ACmADC

-

=> y = 55°
2A. Tính được 
[image: image814.wmf]·

ADC

 = 
[image: image815.wmf]·

DAB

 = 45°. 

[image: image1772.jpg]


Ta lại có:
[image: image816.wmf]·

·

·

ADHDACDCA

=+


=> 
[image: image817.wmf]·

ADH

 = 80°.

b) Ta có:


[image: image818.wmf]µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

2

234234
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ABCABC

ABC
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++

==

°

=

°

°°

= 10°.

Từ đó tính được 
[image: image819.wmf]·

HAB

 = 35°.

2B. a) Đáp số 
[image: image820.wmf]µ

µ

0;

6

0

8

BC

=

°

=

°

 b) Đáp số 
[image: image821.wmf]·

BOA

 = 130°. 
[image: image1773.jpg]



3A. Kéo dài AC cắt Dx tại E.

Ta có 
[image: image822.wmf]·

·

AExEAy

=

= 40°
Tính được 
[image: image823.wmf]·

CDE

 = 30°.

Mà 
[image: image824.wmf]·

·

·

·

ACDCDECEDACD

=+=

= 70°.
3B. Tương tự 3A. Tính được 
[image: image825.wmf]·

MNP

= 95°.

Ta có 
[image: image826.wmf]µ

µ

µ

µ

18

010

ABCC

°=>

++=

= 180°.

Từ đó tính được 
[image: image827.wmf]µ

µ

µ
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;;54

8

CAB

°°=
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°


b) Sử dụng tính chất tỉ lệ thức ta được:


[image: image828.wmf]µ

µ

µ

µ

µ

µ
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°


Từ đó tính được 
[image: image829.wmf]µ

µ

µ
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4B. Tương tự 4A.
Đáp số 
[image: image830.wmf]µ

µ

µ

;

3672
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°
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°


Đáp số 
[image: image831.wmf]µ

µ

µ
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5A. a) Ta có 
[image: image832.wmf]·

AEM

 là góc ngoài tam giác 
[image: image833.wmf]D

AEB.

Từ đó suy ra 
[image: image834.wmf]·

AEM

 > 
[image: image835.wmf]·

ABM

. 
b) Ta có 
[image: image836.wmf]·

·

MECMBC

>


Kết hơp vói kết quả câu a, suy ra  
[image: image837.wmf]·

·

AECABC

>


5B. Tưong tự 5A.
a) Đáp số 
[image: image838.wmf]·

·

ADCABC

>


b) Đáp số 
[image: image839.wmf]·

·

BOCBAC

>

.
[image: image1774.jpg]


 6A. Sử dụng tính chất góc ngoài 
Ta được:

[image: image840.wmf]·

µ
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µ

µ

2
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ADBCDACC

=+=+


Tương tự 
[image: image841.wmf]·

µ

µ

2

A

ADCB

=+


Suy ra 
[image: image842.wmf]·

·

µ

µ

ADCADBBC

-=-

= 40°. Mà 
[image: image843.wmf]·

·

DACADB

+

= 180°.  Từ đó tính được 
[image: image844.wmf]·

·
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6B. Ta có 
[image: image845.wmf]µ
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image846.wmf]·
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Tương tự 6A. Ta tính được 
[image: image847.wmf]·

·
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AEBBEC
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7A. Ta có 
[image: image848.wmf]·

NEP

 là góc ngoài tam giác 
[image: image849.wmf]D

PEM .

Từ đó suy ra 
[image: image850.wmf]·

NEP

 > 
[image: image851.wmf]·

NMP

.

7B. Cách 1. Do B tù nên ta có góc ngoài của đỉnh B là góc nhọn, suy ra các góc A, C nhọn.

Cách 2. Do 
[image: image852.wmf]µ

µ

µ
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mà 
[image: image853.wmf]µ
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°

nên góc A và C đều là các góc nhọn.

8A. a) Sử dụng tính chất góc ngoài.
[image: image1775.jpg]


Ta được:

[image: image854.wmf]·

µ

¶

·

µ

¶

.

22

MM

MKNPMKPN

=+=+



[image: image855.wmf]·
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b) Ta có
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Mà 
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8B. Ta có: 
[image: image859.wmf]·
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Suy ra 
[image: image860.wmf]·
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9. a) Đáp số x = 65°; y = 30°; z = 95°. 

b) Đáp số x = 95°, y = 50°.

10. Ta có 
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Từ đó tính được 
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11. Ta có: 
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Tính được 
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Tính được 
[image: image865.wmf]·
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12. Ta có 
[image: image866.wmf]·
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. Từ đó suy ra
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Do đó Am//BC.
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13. a) Ta có 
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b) Tính được
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14. Cách 1 . Do 
[image: image870.wmf]·
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phụ với 
[image: image871.wmf]·
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= 90° (vì 
[image: image875.wmf]D

BAH 
vuông ở H) => ĐPCM.

Cách 2. Do 
[image: image876.wmf]µ
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. Gọi D là giao điểm của AI và BC.

Xét 
[image: image877.wmf]D

ACD có 
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Suy ra 
[image: image879.wmf]D

BID có 
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15. Kéo dài AE cắt BC tại K.

Ta có: 
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Ta có 
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CHỦ ĐỀ 2. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Định nghĩa: Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau và các góc tương ứng bằng nhau.
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ABC = 
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II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Từ hai tam giác bằng nhau, xác định các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau. Tinh độ dài các đoạn thẳng các số đo góc.

Phương pháp giải: Dựa vào quy ước viết các đỉnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau theo đúng thứ tự, ta viết được các góc bằng nhau, các cạnh bằng nhau.

1A. Cho 
[image: image889.wmf]D

ABC = 
[image: image890.wmf]D

MNP, 
[image: image891.wmf]µ

µ
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 a) Tìm các cạnh tương ứng bằng nhau.

 b) Tính các góc còn lại của hai tam giác.

1B. Cho 
[image: image892.wmf]D

ABC = 
[image: image893.wmf]D

DEF, 
[image: image894.wmf]µ

µ

20,75

OO

BF
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a) Tìm các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau.

b) Tính các góc còn lại của hai tam giác.

2A. Cho 
[image: image895.wmf]D

ABC = 
[image: image896.wmf]D

MNP, AB = 6 cm, BC = 8 cm, MP = 10 cm.

Tính chu vi của mỗi tam giác trên

2B. Cho  
[image: image897.wmf]D

ABC = 
[image: image898.wmf]D

DEF, AB = 7 cm, BC = 5 cm, DF = 6 cm.

a) Tính các cạnh còn lại của mỗi tam giác.

b) Tính chu vi của mỗi tam giác trên.

Dạng 2. Viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác.

Phương pháp giải: Viết ba đỉnh của tam giác thứ nhất, rồi lần lượt đến các đỉnh tương ứng của tam gác thứ hai.

3A. Cho hai tam giác bằng nhau: tam giác ABC (không có hai cạnh hoặc góc nào bằng nhau) và một tam giác có ba đỉnh, là M, N, P. Viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác đó, biết rằng:

AB = MN , 
[image: image899.wmf]µ

¶

AM

=


3B. Cho hai tam giác bằng nhau: tam giác DEF (không có hai cạnh hoặc hai góc nào bằng nhau) và một tam giác có ba đỉnh là G, H, K. Viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác đó, biết rằng:

a) EF = GH, ED = GK. 

b) 
[image: image900.wmf]µ
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II. BÀI TẬP VỂ NHÀ

4. Cho 
[image: image901.wmf]D

ABC = 
[image: image902.wmf]D

MNP, 
[image: image903.wmf]µ

µ
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. Tính các góc còn lại của hai tam. giác.

5. Cho 
[image: image904.wmf]D

PQR = 
[image: image905.wmf]D

DEF, PQ = 12cm, QR = 13cm, DF = 15cm.

a) Tính các cạnh còn lại của mỗi tam giác.

b) Tính chu vi của mỗi tam giác trên.

6. Cho hai tam giác bằng nhau: tam giác ABC (không có hai góc nào hoặc hai cạnh nào bằng nhau) và một tam giác có ba đỉnh là I, J, K. Viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác đó, biết rằng:

a) 
[image: image906.wmf]µ

µ
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ABJICK
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b) AB = IK, AC = IJ.

c) 
[image: image907.wmf]µ
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HƯỚNG DẪN
1A.
a) AB = MN, AC = MP, BC = NP.

b) 
[image: image908.wmf]µ
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1B.
Tương tự 1A.

2A. AB = MN = 6cm ; BC = NP = 8cm; AC = MP = 10cm


[image: image909.wmf]ABCMNP

CC

DD

=

= 6 + 8 + 10 = 24cm

2B. Tương tự 2A.
3A. 
[image: image910.wmf]D

ABC = 
[image: image911.wmf]D

MNP .

3B. 
a) 
[image: image912.wmf]D

DEF = 
[image: image913.wmf]D

KGH 



b)
[image: image914.wmf]D

DEF = 
[image: image915.wmf]D

HKG.

4. 
[image: image916.wmf]µ
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5. Tương tự 2A. HS tự giải.

6. 
a)
[image: image917.wmf]D

ABC = 
[image: image918.wmf]D

JIK; 

b)
[image: image919.wmf]D

ABC = 
[image: image920.wmf]D

IKJ;
     c)
[image: image921.wmf]D

ABC = 
[image: image922.wmf]D

AKJI
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CHỦ ĐỀ 3. TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM
GIÁC CẠNH - CẠNH - CẠNH (C.C.C)
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

[image: image923.jpg]B!




Xét 
[image: image924.wmf]D

ABC và 
[image: image925.wmf]D

A'B'C có:
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II - BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Tìm hoặc chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh - cạnh - cạnh

Phương pháp giải:

( Xét hai tam giác.

( Kiểm tra ba điều kiện bằng nhau: cạnh - cạnh - cạnh.

( Kết luận hai tam giác bằng nhau.

1A. Trong các tam giác dưới đây có những tam giác nào bằng nhau? Vì sao
[image: image927.jpg]



[image: image1779.jpg]



1B. Cho hình vẽ với ABCD là 
hình vuông, tìm trong hình những
 tam giác nào bằng nhau.
Dạng 2. Sử dụng trường hợp bằng nhau cạnh cạnh cạnh để chứng minh hai góc bằng nhau

Phương pháp giải:

- Chọn hai tam giác có hai góc, là hai góc cần chứng minh bằng nhau.

- Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh  - cạnh - cạnh
- Suy ra hai góc tương ứng bằng nhau

[image: image1780.jpg]



2A. Cho hình vẽ bên. Chứng minh:

 a) 
[image: image928.wmf]D

ABC = 
[image: image929.wmf]D

ABD
b) AB là phân giác của 
[image: image930.wmf]·

DAC


[image: image1781.jpg]



2B. Cho hình vẽ bên. Chứng minh:

a) 
[image: image931.wmf]D

ABC = 
[image: image932.wmf]D

ABD

b) 
[image: image933.wmf]·

·

ACBADB

=


c) AB là phân giác của 
[image: image934.wmf]·

DAC


3A. 
[image: image935.wmf]D

Cho ABC có AB = AC. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh:

a) AM là phân giác của 
[image: image936.wmf]·

BAC

 

 b) AM  
[image: image937.wmf]^

 BC.

3B. Cho  
[image: image938.wmf]D

ABC có AB = AC, H là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh:

a) .
[image: image939.wmf]µ

µ

BC

=



b) AH là phân giác của 
[image: image940.wmf]·

BAC


III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

4. Cho 
[image: image941.wmf]D

MNP cố MN = MP, I là trung điểm của cạnh NP. Chứng minh:

a) 
[image: image942.wmf]µ

µ

NP

=

.


b) MI là phân giác của 
[image: image943.wmf]·

NMP

.

c) MI là trung trực của NP.

5. Cho 
[image: image944.wmf]D

ABC, M là trung điểm BC, N là một điểm trong tam giác sao cho NB = NC. Chứng minh:

a) 
[image: image945.wmf]D

NMB = 
[image: image946.wmf]D

 NMC.
b) 
[image: image947.wmf]·

·

MBNMCN

=

.

c) 
[image: image948.wmf]D

ABC cần thêm điều kiện gì để 
[image: image949.wmf]D

ABN = 
[image: image950.wmf]D

ACN.

6. Cho tứ giác ABCD thỏa mãn AB = CD, AD = BC. Chứng minh rằng:

a) 
[image: image951.wmf]D

ABC = 
[image: image952.wmf]D

CDA,


b) AB // CD và AD // BC

7. Cho tam giác ABC có AB = AC. Lấy hai điểm D, E thuộc cạnh BC sao cho BD = DE = EC. Biết AD = AE.

a) Chứng minh 
[image: image953.wmf]·

·

EABDAC

=

.

b) Gọi M là trung điểm của BC. Chúng minh AM là phân giác của 
[image: image954.wmf]·

DAE


 c) Giả sử 
[image: image955.wmf]·

DAE

 = 60° . Tính các góc còn lại của  
[image: image956.wmf]D

DAE.
HƯỚNG DẪN
1A. 
[image: image957.wmf]D

ABC = 
[image: image958.wmf]D

ADC (c. c. c); 
[image: image959.wmf]D

EFH = 
[image: image960.wmf]D

GHF (c. c. c)


[image: image961.wmf]D

IJL = 
[image: image962.wmf]D

KLJ (c. c. c); 
[image: image963.wmf]D

IJK = 
[image: image964.wmf]D

KLI (c. c. c)

1B.

[image: image965.wmf]D

MQR = 
[image: image966.wmf]D

NRS = 
[image: image967.wmf]D

OST = 
[image: image968.wmf]D

PTQ (c.c.c).

2A. a) 
[image: image969.wmf]D

ABC = 
[image: image970.wmf]D

ABD (c.c.c)

b) Từ câu a) suy ra 
[image: image971.wmf]·

·

CABDAB

=

, từ đó ta có ĐPCM.

2B. Tương tự 2A.

[image: image1782.jpg]


3A. a) 
[image: image972.wmf]D

ABM = 
[image: image973.wmf]D

ABD (c.c.c)

Suy ra 
[image: image974.wmf]·

·

BAMCAM

=

 Suy ra đpcm 

b) Suy ra 
[image: image975.wmf]·

·

AMBAMC

=

( Góc tương ứng) 

Mà 
[image: image976.wmf]·

·

AMBAMC

+

= 180°

=> 
[image: image977.wmf]·

·

AMBAMC

=

= 90°. Suy ra AM 
[image: image978.wmf]^

BC.

3B. Tương tự 3A. HS tự làm.

[image: image1783.jpg]


4. Tương tự 3A. HS tự làm.
5. a) 
[image: image979.wmf]D

NMB = 
[image: image980.wmf]D

NMC (c.c.c)

b) Suy ra 
[image: image981.wmf]·

·

MBNMCN

=

(c.g.t.ư)

c) Điều kiện là AB = AC.

[image: image1784.jpg]



6. a) 
[image: image982.wmf]D

ABC = 
[image: image983.wmf]D

CDA (c.c.c).

b) => 
[image: image984.wmf]·

·

BACDCA

=

=>AB||CD 


[image: image985.wmf]·

·

DACBCA

=

=> AD || BC

[image: image1785.jpg]



7. a) 
[image: image986.wmf]D

ABE = 
[image: image987.wmf]D

ACD (c.c.c)

=> 
[image: image988.wmf]·

·

EABDAC

=

.

b) 
[image: image989.wmf]D

ADM = 
[image: image990.wmf]D

AEM (c.c.c)

=> 
[image: image991.wmf]·

·

DAMEAM

=

=> AM là phân giác 
[image: image992.wmf]·

DAE


c) Từ câu a => 
[image: image993.wmf]·

·

ADEAED

=

= (180° - 60°): 2 = 60° 
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CHỦ ĐỀ 4. TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI

CỦA TAM GIÁC CẠNH - GÓC - CẠNH (C.G.C)

I - TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Trường hợp bằng nhau: cạnh - góc - cạnh

Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

[image: image994.jpg]AI
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Xét 
[image: image995.wmf]D

ABC va 
[image: image996.wmf]D

A'B'C' có:
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2. Hệ quả: Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

II - BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Vẽ tam giác khi biết độ dài hai cạnh và góc xen giữa

 Phương pháp giải: Vẽ góc, rồi xác định vị trí hai đỉnh còn lại của tam giác.

1A.Vẽ tam giác ABC biết  
[image: image998.wmf]µ

A

 = 90°, AB = AC = 5 cm. Sau đó đo các góc 
[image: image999.wmf]µ

B

 và 
[image: image1000.wmf]µ

C

.

1B.Vẽ tam giác MNP biết 
[image: image1001.wmf]¶

M

 = 60°, MN = 3 cm, MP = 4 cm 

Dạng 2. Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh - góc - cạnh

 Phương pháp giải:

( Xét hai tam giác.

( Kiểm tra ba điều kiện bằng nhau cạnh - góc - cạnh.

( Kết luận hai tam giác bằng nhau.

2A. Cho hai tam giác ABC, DEF có 
[image: image1002.wmf]µ

A

  = 50°, 
[image: image1003.wmf]µ

E

  = 70°, 
[image: image1004.wmf]µ

F

 = 60° AB = DE, AC = DE. Chứng minh: 
[image: image1005.wmf]D

ABC =  
[image: image1006.wmf]D

DEE.

2B. Cho tam giác MNP, từ điểm P kẻ đường thẳng song song với MN, trên đường thẳng đó lấy điểm K sao cho PK = MN (K và M ở cùng phía so với NP). Chứng minh 
[image: image1007.wmf]D

MNP = 
[image: image1008.wmf]D

PKM.

Dạng 3. Chứng minh hai đoạn thẳng (hoặc hai góc) bằng nhau

 Phương pháp giải:

 (Chọn hai tam giác có cạnh (góc) là hai đoạn thẳng (góc) cần chứng minh bằng nhau.

(Chứng minh hai tam giác ấy bằng nhau theo trường hợp cạnh - góc - cạnh.

( Suy ra hai cạnh (góc) tương ứng bằng nhau.

3A. Cho 
[image: image1009.wmf]·

xOy

 có Om là tia phân giác, C
[image: image1010.wmf]Î

 Om (C
[image: image1011.wmf]¹

O). Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Chứng minh:

a) 
[image: image1012.wmf]D

OAC = 
[image: image1013.wmf]D

OBC .
b) 
[image: image1014.wmf]·

·

OACOBC

=

 và CA = CB.

3A. Cho 
[image: image1015.wmf]D

ABC có AB < AC . Phân giác của góc A cắt cạnh BC tại điểm D. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AB. Chứng minh

a) 
[image: image1016.wmf]D

ABD = 
[image: image1017.wmf]D

AED.

b) DA là tia phân giác của góc BDE. Từ đó suy ra 
[image: image1018.wmf]·

·

ABCACB

>

.
 III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

4. Vẽ tam giác ABC biết 
[image: image1019.wmf]µ

B

=  60°, AB = BC = 4 cm.

5. Cho tam giác ABC, kẻ AH vuông góc với BC,(H 
[image: image1020.wmf]Î

 BC). Trên. tia đối của tia HA lấy điểm K sao cho HK = HA, nối KB, KC. Tìm các cặp tam giác bằng nhau.

6. Cho góc xAy, lấy điểm B trên tia Ax, điểm D trên tia Ay sao cho AB = AD . Trên tia Bx lấy điểm E, trên tia Dy lấy điểm C sao cho BE = DC. Chứng minh 
[image: image1021.wmf]D

ABC = 
[image: image1022.wmf]D

ADE.

7. Cho đoạn thẳng AB có M là trung điểm. Qua M kẻ đường thẳng d vuông góc với AB. Lấy C
[image: image1023.wmf]Î

d ( C
[image: image1024.wmf]¹

M ). Chứng minh CM là tia phân giác của góc ACB

8. Cho 
[image: image1025.wmf]D

ABC có AB = AC, phân giác AM (M 
[image: image1026.wmf]Î

 BC).

Chứng minh:
a)
[image: image1027.wmf]D

ABM = 
[image: image1028.wmf]D

ACM.

 b) M là trung điểm của BC và AM 
[image: image1029.wmf]^

 BC.

9. Cho 
[image: image1030.wmf]D

ABC, trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa điểm B, lấy điểm D sao cho AD / /BC và AD = BC. Chứng minh:

a) 
[image: image1031.wmf]D

ABC = 
[image: image1032.wmf]D

CDA.


b) AB //CD và 
[image: image1033.wmf]D

ABD = 
[image: image1034.wmf]D

CDB.

10. Cho 
[image: image1035.wmf]D

ABC có 
[image: image1036.wmf]µ

A

 = 90°, trên cạnh BC lây điểm E sao cho BA= BE. Tia phân giác góc B cắt AC ở D.

a) Chứng minh: 
[image: image1037.wmf]D

A BD = 
[image: image1038.wmf]D

EBD.

b) Chứng minh: DA = DE.

c) Tính số đo 
[image: image1039.wmf]·

BED


d) Xác định độ lớn góc B để 
[image: image1040.wmf]·

·

EDBEDC

=

.

11. Cho 
[image: image1041.wmf]D

ABD, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA. Chứng minh:

 a) 
[image: image1042.wmf]D

ABM = 
[image: image1043.wmf]D

ECM.


b) AB = CE và AC / /BE

HƯỚNG DẪN
1A. HS tự giải.

1B. HS tự giải.

2A. Tính được
[image: image1044.wmf]µ

5

0

D

=

°

=> 
[image: image1045.wmf]D

ABC = 
[image: image1046.wmf]D

DEF (c.g.c)

2B. Có 
[image: image1047.wmf]·

·

NMPMPK

=

(so le trong) và MN = PK; cạnh Mp chung

[image: image1786.jpg]


 = >
[image: image1048.wmf]D

MNP = 
[image: image1049.wmf]D

PKM (c.g.c).
3A. a) 
[image: image1050.wmf]D

OAC = 
[image: image1051.wmf]D

OBC (c.g.c).

b) Từ câu a)

suy ra 
[image: image1052.wmf]·

·

OACOBC

=

 (c.g.t.ư) 

và AC = BC (c.c.t.ư)
[image: image1787.jpg]



3B.  a)
[image: image1053.wmf]D

ABD = 
[image: image1054.wmf]D

AED (c.g.c)

b) => 
[image: image1055.wmf]·

·

BDAEDA

=

. (c.g.t.ư)

=> ĐPCM.
Và 
[image: image1056.wmf]·

·

ADBAED

=

. Mà 
[image: image1057.wmf]D

DEC có


[image: image1058.wmf]·

·

AEDACB

>

 => ĐPCM.

[image: image1788.jpg]AN



4. Tương tự 1A.1B. HS tự giải.
5. 
[image: image1059.wmf]D

ABH = 
[image: image1060.wmf]D

AKH(c.g.c)


[image: image1061.wmf]D

BCH = 
[image: image1062.wmf]D

KCH(c.g.c)


[image: image1063.wmf]D

ABC = 
[image: image1064.wmf]D

AKC(c.c.c).

6. 
[image: image1065.wmf]D

ABC = 
[image: image1066.wmf]D

ADE (c.g.c)
7. 
[image: image1067.wmf]D

MAC = 
[image: image1068.wmf]D

MBC ( c.g.c)

=> 
[image: image1069.wmf]·

·

ACMBCM

>

=> đpcm.

8. a) 
[image: image1070.wmf]D

ABM = 
[image: image1071.wmf]D

ACM (c.g.c)
b) Theo câu a) => BM = CM (c.c.t.ư) 
[image: image1789.jpg]


và 
[image: image1072.wmf]·

·

CMAAMB

>

 = 90° => đpcm
9. 
[image: image1073.wmf]D

ABC = 
[image: image1074.wmf]D

CDA (c.g. c).

Từ câu a) => AB = CD và


[image: image1075.wmf]·

·

BACDCA

=

=>ĐPCM. 
[image: image1790.jpg]



10. a) 
[image: image1076.wmf]D

ABD = 
[image: image1077.wmf]D

EBD (c.g.c)

b) => DA = DE (Cặp cạnh tương ứng)
c) 
[image: image1078.wmf]µ

µ

AE

=

 = 90° (Cặp góc tương ứng)

d) Do câu c) nếu có 
[image: image1079.wmf]·

·

EDBEDC

=

 thì suy ra


[image: image1080.wmf]·

·

·

µ

µ

2.

2

ABC

EBDECDBC

===>=


[image: image1791.jpg]N



Mà 
[image: image1081.wmf]µ

µ

90

BC

+=

°

 nên 
[image: image1082.wmf]µ

B

= 60°.

11. 
[image: image1083.wmf]D

ABM = 
[image: image1084.wmf]D

ECM (c.g.c)

b) AB = CE (Cặp cạnh tương ứng)
 Tương tự a) có 
[image: image1085.wmf]D

AMC = 
[image: image1086.wmf]D

EMB

=>
[image: image1087.wmf]·

·

ACMEBM

=

=>  BE / /AC  (đpcm)
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CHỦ ĐỀ 5. TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ BA

CỦA TAM GIÁC GÓC - CẠNH - GÓC (G.C.G)

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Xét 
[image: image1088.wmf]D

ABC và 
[image: image1089.wmf]D

A'B'C' có:
[image: image1090.jpg]AI

BI

Cl





[image: image1091.wmf]µ

µ

µ

µ

'

'''''(..)

'
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BCBCABCABCCGC

CC

ü

=

ï

==>D=D

ý

ï

=

þ


II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Vẽ tam giác biết mội cạnh và hai góc kề

Phương pháp giải: Vẽ một cạnh của tam giác, rồi vẽ hai tia để xác định vị trí của đỉnh còn lại.

1A. Vẽ tam giác ABC biết BC 5 cm,  
[image: image1092.wmf]µ

µ

30,0

6

AB

=

°

=

°


1B. Vẽ tam giác MNP biết MN = 3 cm, 
[image: image1093.wmf]¶

µ

0,

9

0

3

MN

=

°

=

°


Dạng 2. Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh - góc - cạnh

2A. Trong các hình sau có các tam giác nào bằng nhau? Vì sao?
[image: image1094.jpg]



2B. Có những tam giác nào bằng nhau trong hình bên? Vì sao?
[image: image1095.jpg]



Dạng 3. Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau 
Phương pháp giải:

- Chọn hai tam. giác có hai đoạn thẳng cần chứng minh bằng nhau.

- Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp góc - cạnh - góc.

- Suy ra cặp cạnh tương ứng bằng nhau.

3A. Cho tam giác ABC có 
[image: image1096.wmf]µ

µ

BC

=

. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Chứng minh:

a) 
[image: image1097.wmf]D

ADB = 
[image: image1098.wmf]D

ADC.


b) AB = AC .

3B. Cho tam giác có 
[image: image1099.wmf]µ

µ

BC

=

. Chứng minh AB =AC.

3C. Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia AB lấy điểm M sao cho AM = AB. Qua M kẻ đường thẳng a song song với BC, đường thẳng a cắt tia CA tại N. Chứng mình:

a) 
[image: image1100.wmf]D

ABC = 
[image: image1101.wmf]D

AMN .
b) A là trung điểm của NC.

Dạng 4. Sử dụng nhiều trường hợp bằng nhau của tam giác 
Phương pháp giải:

Sử dụng các trường hợp cạnh - cạnh - cạnh, cạnh - góc - cạnh,  góc - cạnh - góc để chứng minh các đoạn, thẳng (góc) bằng nhau.
4A. Cho góc xOy khác góc bẹt và có Ot là tia phân giác. Lấy điểm C thuộc Ot (C
[image: image1102.wmf]¹

O). Qua C kẻ đường vuông góc với Ot, cắt Ox, Oy theo thứ tự ở A, B.

a) Chứng minh: OA = OB.

b) Lấy điểm D thuộc Ct. Chứng minh: DA = DB và 
[image: image1103.wmf]·

·

OADOBD

=

.

4B. Cho tam giác ABC AB 
[image: image1104.wmf]¹

AC, tia Ax đi qua trung điểm M của BC . Kẻ BE và CF vuông góc với Ax (E,F 
[image: image1105.wmf]Î

 Ax).

a) Chứng minh: BE || CP.

b)  So sánh BE và FC; CE và BF.

c)  Tìm điều kiện về 
[image: image1106.wmf]D

ABC để có BE = CE.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

5. Vẽ tam giác ABC biết BC = 3cm, 
[image: image1107.wmf]µ

A

 = 35°, 
[image: image1108.wmf]µ

B

 = 65°.

6. Cho góc 
[image: image1109.wmf]·

xOy

 khác góc bẹt, Oz là tia phân giác góc 
[image: image1110.wmf]·

xOy

. Đường thẳng đ vuông góc với Oz tại A (A khác O) cắt các tia Ox, Oy lần lượt tại B, C. Chứng minh 
[image: image1111.wmf]D

OAB = 
[image: image1112.wmf]D

OAC. Từ đó suy ra A cách đều 2 tia Ox và Oy.

7. Cho tam giác ABC. Đường thẳng qua A song song với BC cắt đường thẳng qua C song song với AB ở D. Gợi M là giao điểm của BD và AC.

a) Chứng minh 
[image: image1113.wmf]D

ABC = 
[image: image1114.wmf]D

CDA.

b) Chứng minh M là trung điểm của AC.

c) Đường thẳng d qua M cắt các đoạn thẳng AD,BC lần lượt ở  I, K. Chứng minh M là trung điểm của IK.

8.Cho góc 
[image: image1115.wmf]·

xOy

 khác góc bẹt, Oz là tia phân, giác. Trên các tia Ox, Oy lần lượt lấy các điểm A, B sao cho OA = OB. C là điểm trên tia Oz. Gọi D là giao điểm của AC và Oy, E là giao điểm của BC và Ox. Chứng minh:



a) AC = BC.


b) 
[image: image1116.wmf]D

BCD = 
[image: image1117.wmf]D

ACE

9. Cho 
[image: image1118.wmf]D

ABC có AB < AC. Kẻ tia phân giác AD của 
[image: image1119.wmf]·

BAC

 (D thuộc BC). Trên cạnh AC lấy điểrn E sao cho AE = AB, trên tia AB lấy điểm F sao cho AF = AC, Chứng minh:



a) 
[image: image1120.wmf]D

BDF = 
[image: image1121.wmf]D

EDC 
b) BF = EC, 
c) AD 
[image: image1122.wmf]^

FC.

10. Cho 
[image: image1123.wmf]D

ABC vuông ở A. Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD = AC.

a)  Chứng minh 
[image: image1124.wmf]D

ABC = 
[image: image1125.wmf]D

ABD.

b) Trên tia đối của tia AB lấy điểm M. Chứng minh 
[image: image1126.wmf]D

MBD = 
[image: image1127.wmf]D

MBC.
HƯỚNG DẪN

1A.
Học sinh tự vẽ hình.

1B.
Học sinh tự vẽ hình.

2A. a) 
[image: image1128.wmf]D

ABD = 
[image: image1129.wmf]D

ACD (g.c.g)

b) Suy ra được 
[image: image1130.wmf]·

·

FGEHGE

=

.

Vậy 
[image: image1131.wmf]·

·

EFGEHG

=

 (c.g.c).

[image: image1792.jpg]AN



2B. 
[image: image1132.wmf]D

MPN = 
[image: image1133.wmf]D

MQO (c.g.c)


[image: image1134.wmf]D

PMO = 
[image: image1135.wmf]D

QMN (c.g.c)

3A. a) Suy ra được 
[image: image1136.wmf]·

·

ADBADC

=

 =  90°.
 Vậy 
[image: image1137.wmf]D

ADB = 
[image: image1138.wmf]D

ADC (g.c.g). 
b) AB = AC (c.c.t.ư)

3B. Kẻ phân giác góc 
[image: image1139.wmf]µ

A

 .

[image: image1793.jpg]


Tương tự 3A.
3C. a) 
[image: image1140.wmf]D

ABC = 
[image: image1141.wmf]D

AMN (g.c.g)

b) Từ câu a) AN = AC (c.c.t.ư) 
=>A là trung điểm NC .

[image: image1794.jpg]


4A. a) 
[image: image1142.wmf]D

OAC = 
[image: image1143.wmf]D

OBC (g.c.g)

=> OA = OB ( c.c.t.ư)). 
b) 
[image: image1144.wmf]D

MOD = 
[image: image1145.wmf]D

BOD (c.g.c)

=> DA = DB ( c.c.t.ư).


[image: image1146.wmf]·

·

ODAOBD

=

 (c.g.t.ư).

[image: image1795.jpg]



4B. a) 
[image: image1147.wmf]||

BEAx

BECF

CFAx

^

ü

ý

^

þ

( Từ 
[image: image1148.wmf]^

->||)
b) 
[image: image1149.wmf]D

BEM = 
[image: image1150.wmf]D

CFM (g.c.g) 
=>BE = CF (c.c.t.ư)

Chứng minh được 
[image: image1151.wmf]D

CME = 
[image: image1152.wmf]D

BMF 

vậy CE = BF

c) Nếu BE = CE thì 
[image: image1153.wmf]D

BEM =
[image: image1154.wmf]D

CEM 
suy ra AM
[image: image1155.wmf]^

BC. Khi đó ta có 
[image: image1156.wmf]D

ABM =
[image: image1157.wmf]D

ACM và AB = AC. Lúc này cả E và F đều trùng nhau ở vị trí điểm M.

5. Hoc sinh tự giải

6. Tương tự 4A. học sinh tự CM.
[image: image1796.jpg]



7. 
[image: image1158.wmf]D

ABC = 
[image: image1159.wmf]D

CDA (g.c.g)

b) 
[image: image1160.wmf]D

ADM = 
[image: image1161.wmf]D

CBM (g.c.g)

=> AM = CM (c.c.t.ư)

c) 
[image: image1162.wmf]D

DIM = 
[image: image1163.wmf]D

BKM (g.c.g)

=> IM = MK => đpcm.

[image: image1797.jpg]A\





8. a) 
[image: image1164.wmf]D

OAC = 
[image: image1165.wmf]D

OBC (c.g.c)

=> AC = BC (c.c.t.ư)

b) 
[image: image1166.wmf]D

AEC = 
[image: image1167.wmf]D

BDC (g.c.g)

[image: image1798.jpg]


9. 
[image: image1168.wmf]D

ABD = 
[image: image1169.wmf]D

AED (c.g.c) => BD = ED
.
[image: image1170.wmf]D

AFD = 
[image: image1171.wmf]D

ACD (c.g.c) => ED = CD.

Mà AF = AC;AB = AE 
=>AF - AB = AC - AE hay BF = CE.
 Vậy 
[image: image1172.wmf]D

BDF = 
[image: image1173.wmf]D

EDC (c.c.c).

b) Đã có BF = EC.

c) Gọi H là giao điểm của AD và FC.

Ta có 
[image: image1174.wmf]D

AFH = 
[image: image1175.wmf]D

ACH (c.g.c) nên 

[image: image1176.wmf]·

·

AHFAHC

=

= 90° => ĐPCM.

10. 
[image: image1177.wmf]D

ABC = 
[image: image1178.wmf]D

ABD (c.g.c).

b) 
[image: image1179.wmf]D

MBD = 
[image: image1180.wmf]D

MBC (c.g.c).
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CHỦ ĐỀ  6. TAM GIÁC CÂN
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Tam giác cân

( Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.

( 
[image: image1181.wmf]D

ABC cân tại A:

- AB = AC.

- AB,AC là các cạnh bên; BC là cạnh đáy,

-  
[image: image1182.wmf]µ

B

, 
[image: image1183.wmf]µ

C

 là các góc ở đáy; 
[image: image1184.wmf]µ

A

 là góc ở đỉnh. 

( Một tam giác là tam giác cân nếu:

- Tam giác có hai cạnh bằng nhau.

- Tam giác có hai góc bằng nhau,

2. Tam giác đều

( Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau,

( Trong tam. giác đều, mỗi góc bằng 60°.

( Một tam giác là tam giác đều nếu:

- Tam giác có ba cạnh bằng nhau,

- Tam giác có ba góc bằng nhau,

- Tam giác cân và có một góc bằng 60°.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Nhận biết tam giác cân, tam giác đều

Phương pháp giải: Dựa và dấu hiệu nhận biết của tam giác cân, tam giác đều.

1A.Cho tam giác ABC có  
[image: image1185.wmf]µ

µ

0,

8

0

5

AB

=

°

=

°

. Chứng minh tam giác ABC cân.

1B. Cho tam giác ABC. Tia phân giác góc B cắt cạnh AC tại D. Qua D kẻ đường thẳng song song với BC, nó cắt cạnh AB tại E. Chứng minh tam giác EBD cân.

2A. Cho tam giác ABC cân tại A Tia phân giác góc B cắt cạnh AC tại D, tia phân giác góc C cắt cạnh AB tại E. Chứng minh tam giác ADE cân.

2B. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D, trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD = CE, Chứng minh tam giác ADE cân.

3A. Cho 
[image: image1186.wmf]·

xOy

 = 120°, điểm A thuộc tia phân giác của góc xOy. Kẻ AB 
[image: image1187.wmf]^

 Ox (B 
[image: image1188.wmf]Î

 Ox) và AC
[image: image1189.wmf]^

 Oy/ (C 
[image: image1190.wmf]Î

Oy). Tam giác ABC là tam giác gì? Tại sao?

3B. Cho 
[image: image1191.wmf]·

xOy

 = 60°, điểm A thuộc tia phân giác của góc xOy. Kẻ AB
[image: image1192.wmf]^

 0x (B 
[image: image1193.wmf]Î

 Ox) và AC 
[image: image1194.wmf]^

 Oy (C 
[image: image1195.wmf]Î

Oy). Tam giác OBC là tam giác gì? Tại sao?

Dạng 2. Vận dụng tính chất của tam giác câm, tam giác đều để tính số đo góc hoặc chứng minh các góc bằng nhau 

Phương pháp giải: Dựa vào tính chất về góc của tam giác cân, tam giác đều.

4A. Cho tam giác ABC cân tại A. Tính số đo các góc còn lại của tam giác ABC nếu biết:



a) 
[image: image1196.wmf]µ

A

 = 40°;

b) 
[image: image1197.wmf]µ

B

= 50°;

c) 
[image: image1198.wmf]µ

C

 = 60°.

4B. Cho tam giác ABC cân tại B. Gọi Bx là tia phân giác của góc ngoài tại đỉnh B. Chứng minh Bx //AC.

5A. Cho tam giác ABD cân tại A có 
[image: image1199.wmf]µ

A

 = 40°. Trên tia đối của tia DB lấy điểm C sao cho DC = DA. Tính số đo góc ACB.

5B. Cho tam giác ABC cân tại B có 
[image: image1200.wmf]µ

B

 = 80°. Trên tia đổi của tia CB lấy điếm M sao cho CM = CA. Tính số đo các góc 
[image: image1201.wmf]D

AMB.

6A. Cho tam giác ABC có  
[image: image1202.wmf]µ

B

= 50°, 
[image: image1203.wmf]µ

C

= 30°. Trên cạnh BC lấy các điểm D, E sao cho BD = BA,CE = CA. Tính số đo góc DAE.

6B. Cho tam giác ABC có 
[image: image1204.wmf]µ

A

 =100°. Trên cạnh BC lấy các điểm D, E sao cho BD = BA,CE = CA. Tính số đo góc DAE

Dạng 3. Vận dụng tính chất của tam giác cân, tam giác đều để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau

Phương pháp giải: Dựa vào tính chất về cạnh của tam giác cân, tam. giác đều.

7A. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên các cạnh AB,AC lần lượt lấy các điểm D, E sao cho AD = AE. Chứng minh BE = CD.

7B. Cho tam giác MON cân tại O. Gọi C,D theo thứ tự là trung điểm của OM,ON. Chứng minh CN = DM.

8A. Cho tam giác ABC cân tại A có 
[image: image1205.wmf]µ

A

= 36°. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại D. Chứng minh DA = DB = BC.

8B. Cho tam giác ABC có 
[image: image1206.wmf]µ

A

 = 60°, 
[image: image1207.wmf]µ

B

= 40°. Tia phân giác của góc C cắt cạnh AB tại K. Chứng minh KB = KC.

Dạng 4. Một số bài tập tổng hợp

9A. Cho tam giác ABC cân tại A ( 
[image: image1208.wmf]µ

A

< 90°). Kẻ BD vuông góc với AC tại D, kẻ CE vuông góc vói AB tại E.

a) Chứng minh tam giác ADE cân.

b) Chứng minh DE// BC.

c) Gọi I là giao điểm của BD và CE. Chứng minh IB = IC

d) Chứng minh. AI 
[image: image1209.wmf]^

 BC.

9B. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BA lấy điểm D trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho BD = CE, Gọi I là giao điểm của BE và CD.

 a) Chứng minh IB = IC, ID = IE.

b) Chứng minh DE // BC.

c) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh ba điểm A, M, I thẳng hàng.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ
10. Cho tam giác ABC cân tại Ạ. Trên các cạnh AC,AB lần lượt lấy M, N sao cho AM = AN.

a) Chứng minh 
[image: image1210.wmf]·

·

ABMACN

=


b) Gọi O là giao điểm của BM. và CN. Chứng minh tam giác OBC cân.

11. Cho tam giác ABC đều. Lấy các điểm D, E, F theo thứ tự thuộc các cạnh AB, BC, CA sao cho AD = BE = CF. Chứng minh:

 a) 
[image: image1211.wmf]D

ADF = 
[image: image1212.wmf]D

BED.

b)  
[image: image1213.wmf]D

DEF đều.

12. Cho tam giác ABC. Tia phân giác của góc B cắt AC ở D. Trên tia đối của tia BA lấy điểm E sao cho BE = BC. Chứng minh BD//EC.

13.Cho tam giác MAB cân tại M. Trên tia đối của tia MB lây điểm C sao cho MC = MB. Tính số đo góc BAC.

14. Cho 
[image: image1214.wmf]D

AMNP vuông tại M. Kẻ MK 
[image: image1215.wmf]^

 NP (K 
[image: image1216.wmf]Î

 NP). Tia phân giác của góc PMK cắt NP tại I. Chứng minh NM = NI.

15. Cho tam giác ABC có AB < AC. Gọi Ax là tia phân giác góc A. Qua trung điểm M của BC kẻ đường thẳng vuông góc với Ax, cắt các đường thẳng AB, AC lần lượt tại D và E. 
a) Chứng minh tam giác ADE cân.

b) Qua B kẻ đường thẳng song song với AC, cắt DE tại F. Chứng minh BD = BF.

c) Chứng minh BD = CE.

16 . Cho tam giác ABC vuông tại A, 
[image: image1217.wmf]µ

B

= 30°. Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD = AC.

a)  Tam giác BCD là tam giác gì? Tại sao?

b) Chứng minh BC = 2 AC.
HƯỚNG DẪN
1A.
Tính được 
[image: image1218.wmf]µ

C

 = 50°, do đó tam giác ABC cân tại A.

1B.
Chứng minh được 
[image: image1219.wmf]·

·

·

EBDDBCEDB

==

, từ đó tam giác EBD cân tại E.

2A. Chứng minh được 
[image: image1220.wmf]D

ADB = 
[image: image1221.wmf]D

AEC (g-c-g) => AD = AE, từ đó tam giác ADE cân tại A.

[image: image1799.jpg]


2B. Chứng minh được


[image: image1222.wmf]D

ABD = 
[image: image1223.wmf]D

ACE (c-g-c) => AD = AE,

 từ đó tam giác ADE cân tại A.

3A. Chứng minh được

[image: image1224.wmf]D

OAB = 
[image: image1225.wmf]D

OAC (c.g.c), suy ra

AB = AC và 
[image: image1226.wmf]·

·

OABOAC

=

.

Tính được 
[image: image1227.wmf]·

BAC

 = 60° nên tam
 giác ABC đều.

[image: image1800.jpg]


3B. Chứng minh được


[image: image1228.wmf]D

OAB = 
[image: image1229.wmf]D

OAC (g.c.g) suy ra 
AB = AC=> ĐPCM.

4A. a) 
[image: image1230.wmf]µ

µ

BC

=

= 70°. 
b) 
[image: image1231.wmf]µ

µ

0;

5

0

8

CA

=

°

=

°


c) 
[image: image1232.wmf]µ

µ

AB

=

 = 60°.
4B. Chứng minh được


[image: image1233.wmf]·

·

xBCACB

=

 => ĐPCM.

5A. Tính được 
[image: image1234.wmf]·

ADB

 = 70°, chú ý 
[image: image1235.wmf]D

ADC cân tại D nên


[image: image1236.wmf]·

·

·

2

35

ADB

ACBDAC

=

=

=

°


5B. Làm tương  tự 5A, ta có 
[image: image1237.wmf]·

AMB

 = 25° và 
[image: image1238.wmf]·

BAM

= 75° 
[image: image1801.jpg]


6A. Chú ý tam giác BAD cân tại B, 
tam giác CAE cân tại C, tính được


[image: image1239.wmf]·

·

·

·

60

;

BADADBEACAEC

°

===

= 75°, 
từ đó 
[image: image1240.wmf]·

DAE

= 40°.
6B. Chứng minh được


[image: image1241.wmf]·
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·
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ADBAEC
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Suy ra 
[image: image1242.wmf]·
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7A. Chứng minh được 
[image: image1243.wmf]D

ADC = 
[image: image1244.wmf]D

AEB (c-g-c) => BE = CD.
7B. Tượng tự 7A.
8A. Tính được 
[image: image1245.wmf]·

·

·

3

7

,

2

6

DBABDCBCD

==

°

=

°

. Từ đó tam giác DAB cân tại D, tam giác BDC cân tại B => ĐPCM.
8B. Chứng minh được 
[image: image1246.wmf]·

·

KCBKBC

=

 = 40° => ĐPCM.

[image: image1802.jpg]—~



9A. Chứng minh 
[image: image1247.wmf]D

ABD = 
[image: image1248.wmf]D

ACE (c.g.c )  => ĐPCM.

b) Chứng minh được

[image: image1249.wmf]·

·

·

180

2

BAC

ADEACB

=

°-

=

 => DE // BC
c) Chứng minh được 
[image: image1250.wmf]·

·

IBCICB

=

 => ĐPCM.

d)  Gọi M là giao điểm của AI và BC,

chứng minh được AI là tia phân giác của góc 
[image: image1251.wmf]·

BAC

,
[image: image1803.jpg]


 từ đó 
[image: image1252.wmf]·

AMB

 = 90° => ĐPCM
9B. a) Chứng minh được 
[image: image1253.wmf]D

ADE cân, từ đó

[image: image1254.wmf]D

BDE = 
[image: image1255.wmf]D

CED (c-g-c)
=> 
[image: image1256.wmf]·

·

IBCICB

=

=> IB = IC.

b) Chú ý 
[image: image1257.wmf]·

·

ABCADE

=

.

c) Chứng minh được AI, AM cùng là
phân giác của 
[image: image1258.wmf]·

BAC

 => ĐPCM

[image: image1804.jpg]



10. a) Chứng minh được


[image: image1259.wmf]D

AMB = 
[image: image1260.wmf]D

ANC (c-g-c)

=>
[image: image1261.wmf]·

·

ABMACN

=

.

b) Dùng kết quả câu a, với chú ý rằng

[image: image1805.jpg]



[image: image1262.wmf]·

·

ABCACB

=

 suy ra 
[image: image1263.wmf]·

·

OBCOCB

=

 => ĐPCM. 
11. a) Chứng minh được AF = BD, với

chú ý  
[image: image1264.wmf]µ

µ

AB

=

 = 60°


[image: image1265.wmf]D

ADF = 
[image: image1266.wmf]D

BED (c-g-c).

b) Từ kết quả câu a, ta có DE = DF, 
chứng minh tương tự cũng có 
FD = FE => ĐPCM
12. Chú ý 
[image: image1267.wmf]D

BEC cân tại B, từ đó chứng

minh được 
[image: image1268.wmf]·

·

·

2

ABC

ABDAEC

==

=> ĐPCM

[image: image1806.jpg]


13. Chú ý các tam giác MAB, MAC cân, ta có


[image: image1269.wmf]·

·

·

·

·

·

MCAMBAMACMABBACBAC

+=+==>

 = 90°.

14. Chú ý rằng

[image: image1270.wmf]·

·
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=

,


[image: image1271.wmf]·

·
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=

 và


[image: image1272.wmf]·
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·
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 => ĐPCM.

[image: image1807.jpg]


15. a) Chứng minh được


[image: image1273.wmf]·

·

ADEAED

=

 nên tam giác ADE 
cân tại A.

b) Dùng kết quả câu a, chứng minh
 được
[image: image1274.wmf]·

·

BDFBFD

=

=> BD = BF
c) Dùng kết quả câu b, với chú ý rằng 


[image: image1275.wmf]D

BMF = 
[image: image1276.wmf]D

CME (g-c-g) 

=> CE = BF = BD.

16. a) Chứng minh được 
[image: image1277.wmf]D

ABC = 
[image: image1278.wmf]D

A.BD (c-g-c), từ đó suy ra được tam giác BCD đều,

b) Dùng kết quả câu a, ta có BC = CD = 2AC
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CHỦ ĐỀ 7. ĐỊNH LÍ PY-TA-GO
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Định lý Py-ta-go

Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông.


[image: image1279.wmf]D

ABC vuông tại A => BC2 = AB2 + AC2
2. Định lý py-ta-go đảo

Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh kia thì tam giác đó là tam giác vuông.


[image: image1280.wmf]D

ABC có BC2 = AB2 + AC2 => 
[image: image1281.wmf]·

BAC

 = 90°
II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Tính độ dài một cạnh của tam giác vuông

Phương pháp giải: Sử dụng định lý Py-ta-go.

1A.Tính độ dài x trong mỗi hình vẽ sau:

[image: image1282.jpg]Hinh 2




1B.Tính độ dài x trong mỗi hình vẽ sau:
[image: image1283.jpg]15

Hinh 1 Hinh 2




2A. Một tam giác vuông có độ dài các cạnh góc vuông tỉ lệ với 5 và 12, chu vi bằng 30 cm. Tính độ dài cạnh huyền.

2B. Một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 20 cm, độ dài các cạnh góc vuông tỉ lệ với 3 và 4. Tính độ dài các cạnh góc vuông.

3A. Cho tam giác ABC nhọn. Kẻ AH vuông góc với BC tại H. Biết rằng AB =13cm,AH = 12cm, HC = 16cm. Tính độ dài các cạnh AC, BC.

3B. Cho tam. giác ABC nhọn. Kẻ AH vuông góc với BC tại H. Biết rằng AC = 20 cm, AH = 12 cm., BH = 5 cm. Tính chu vi của tam giác ABC.
Dạng 2. Sử dụng định lý Py-ta-go đảo để nhận biết tam giác vuông

Phương pháp giải:

- Tính bình phương các độ dài ba cạnh của tam giác.

- So sánh, bình phương của cạnh lớn nhất với tổng các bình phương của hai cạnh còn lại.

- Nếu hai kết qủa bằng nhau thì tam giác đó là tam giác vuông, cạnh lớn nhất là cạnh huyền.

4A. Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau:

a)  9cm, 15cm, 12cm;

b)  5dm, 13dm, 12dm;

c) 7m, 7m, 10m.

4B. Cho tam giác ABC có AB = 3 cm, AC = 4 cm, BC = 5 cm. Chứng minh 
[image: image1284.wmf]·

BAC

= 90°.
III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

5. Tính độ dài cạnh góc vuông của một tam giác vuông biết cạnh huyền bằng 26 cm, cạnh góc vuông kia bằng 24 cm.

6. Tính độ đài đường chéo của một mặt bàn hình chữ nhật có chiều dài 8 dm, chiều rộng 6 dm

7. Một tam giác vuông có độ dài các cạnh góc vuông tỉ lệ với 3 và 4, chu vi bằng 24 cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác vuông.

8. Tính độ dài các cạnh góc vuông của một tam giác vuông cân có độ dài cạnh huyền bằng: 



a) 2 cm;

b) 
[image: image1285.wmf]2

cm.

9. Cho tam giác ABC có 
[image: image1286.wmf]·

BAC

 > 90°. Kẻ AH vuông góc với BC tại H. Biết AB = 15 cm; AC = 41 cm, BH = 12 cm. Tính độ dài cạnh HC.

10. Cho tam giác ABC nhọn, cân tại A. Kẻ BH vuông góc với AC tại H. Tính độ dài cạnh BC biết

a) HA = 7 cm, HC = 2 cm.

 b) AB = 5 cm, HA = 4 cm.

11. Cho tam giác ABC cân tại A có AB =10cm, BC = 12cm. Gọi M là trung điểm của BC. Tính độ dài AM.

12. Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau:

 a) 6cm, 10cm, 8cm;

 b) 10dm, 24dm, 26dm;

 c) 3m, 3m, 5m

HƯỚNG DẪN
1A.
Sử dụng định lý Py-ta-go 
Hình 1: x2 = 52 +122 => x = 13.

Hình 2: x2 + 32 = 52 => x = 4.

1B.
Làm tương tự 1A

Hình 1: x = 10.
Hình 2: x = 9.

2A. Gọi độ dài các cạnh góc vuông của tam giác lần lượt là 5k và 12k với k> 0. Dùng định lý Py-ta-go tính được độ dài cạnh huyền là 13k, do đó 

5k +12k + 13k = 30 => k = 1.

Từ đó độ dài cạnh huyền là 13 cm.

2B. Gọi độ dài các cạnh góc vuông của tam giác lần lượt là 3k và 4k với k>0. Dùng định lý Py-ta-go tính được độ dài cạnh huyền là 5k, do đó 5k = 20 
=> k = 4.

Từ đó độ dài các cạnh góc vuông lần lượt là 12 cm và 16 cm. 
[image: image1808.jpg]



3A. Dùng định lý Py-ta-go, ta có

AC2 = AH2 + HC2 => AC = 20 cm.

AB2 = AH2 + BH+2 => BH = 5 cm.

Từ đó BC = HB + HC = 21 cm.

3B. Làm tương tự 3A, ta có 
AB = 13 cm, BC = 21 cm.

Từ đó, chu vi của tam giác ABC là 54 cm.

4A. a) 152 = 92 +122 nên tam giác vuông.

b) 132 = 52 +122 nên tam giác vuông.

c) l02 
[image: image1287.wmf]¹

 72 +72 nên tam giác không vuông.
4B. Kiểm tra được BC2 = AB2 + AC2 => 
[image: image1288.wmf]·

BAC

= 90°.
5. Gọi độ dài cạnh góc vuông cần tính là x, ta có x2 + 242 = 262 => x =10 cm.
6. Độ dài đường chéo cần tính là 
[image: image1289.wmf]22

68

+

= 10 cm.

7. Làm tượng tự 2A, tìm được độ dài các cạnh của tam giác lần lượt là:

 6 cm, 8 cm, 10 cm.

8. Gọi độ dài các cạnh góc vuông của tam giác vuông cân là x, dùng định lý Py-ta-go ta có

a) x2 + x2 = 22 =>  x = 
[image: image1290.wmf]2

 cm. 

b) x2 + x2 = (
[image: image1291.wmf]2

)2 => x =l cm. 
[image: image1809.jpg]



9. Dùng định lý Py-ta-go, ta có

 AB2 = AH2 + BH2 => AH = 9 cm.

AC2 = AH2 + HC2 => HC = 40 cm.
[image: image1810.jpg]


10. AB = AC = HB + HC = 9 cm
 Dùng định lý Py-ta-go ta có 
BC2 = BH2 + HC2
= AB2 - AH2 + HC2
Từ đó BC = 6 cm.
b) Tương tự câu a, tính được 
HC = 1 cm => BC =
[image: image1292.wmf]10

 cm. 
11. Chứng minh được

[image: image1293.wmf]D

AMB = 
[image: image1294.wmf]D

AMC (c-c-c) => 
[image: image1295.wmf]·

AMB

 = 90°.

Từ đó tính được AM = 8 cm.

12. 102 = 62 + 82 nên tam giác vuông.

b) 262 = l02 + 242 nên tam giác vuông.

c) 52 
[image: image1296.wmf]¹

32 + 32 nên tam giác không vuông 
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CHỦ ĐỀ  8. CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU 
CỦA TAM GIÁC VUÔNG
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

( Ngoài các trường hợp bằng nhau đã biết của hai tam giác vuông, còn có trường hợp bằng nhau theo cạnh huyền - cạnh góc vuông.

( Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau

Phương pháp giải:


   - Xét hai tam giác vuông.

- Kiểm tra các điều kiện bằng nhau của hai tam giác vuông (ưu tiên nhìn cạnh trước).

- Kết luận hai tam giác bằng nhau.

1A.Cho tam giác ABC cân tại A. Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa A lần lượt vẽ các tia Bx,Cy sao cho Bx 
[image: image1297.wmf]^

BA và Cy 
[image: image1298.wmf]^

 CA. Gọi D là giao điểm của các tia Bx và Cy. Chứng mình 
[image: image1299.wmf]D

ABD = 
[image: image1300.wmf]D

A CD.

1B. Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC (H
[image: image1301.wmf]Î

BC). Chứng minh 
[image: image1302.wmf]D

AHB = 
[image: image1303.wmf]D

AHC.

2A. Cho góc xOy. Tia Oz là tia phân giác góc xOy. Lấy điếm A thuộc tia Oz (A 
[image: image1304.wmf]¹

O). Kẻ AB vuông góc với Ox, AC vuông góc với Oy (B
[image: image1305.wmf]Î

 Ox, C
[image: image1306.wmf]Î

 Oy). Chứng minh  
[image: image1307.wmf]D

OAB = 
[image: image1308.wmf]D

OAC.

2B. Cho tam giác ABC. Tia phân giác góc BAC cắt cạnh BC tại điểm D. Kẻ DM. vuông góc với AB, DN vuông góc với AC (M
[image: image1309.wmf]Î

AB, N
[image: image1310.wmf]Î

AC). Chứng minh 
[image: image1311.wmf]D

ADM = 
[image: image1312.wmf]D

ADN.
Dạng 2. Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau

Phương pháp giải:

- Chọn hai tam giác vuông có cạnh (góc) là hai đoạn thẳng (góc) cần chứng minh bằng nhau.

- Tìm thêm hai điều kiện bằng nhau, trong đó có một điều kiện về cạnh, để kết luận hai tam giác bằng nhau.

- Suy ra hai cạnh (góc) tương ứng bằng nhau.

3A. Cho góc xOy, Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với Ox, qua B kẻ đường thẳng vuông góc vói Oy, chúng cắt nhau ở M Chứng minh:

a) MA =  MB


b) OM là tia phân giác góc xOy.

3B. Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc vói BC (H
[image: image1313.wmf]Î

BC). Chứng minh:



a) HB = HC;


b) 
[image: image1314.wmf]·

·

BAHCAH

=

.

4A. Cho tam giác ABC. Các tia phân giác của góc B và C cắt nhau ở I. Kẻ ID 
[image: image1315.wmf]^

 AB (D
[image: image1316.wmf]Î

AB) kẻ IE
[image: image1317.wmf]^

AC (E 
[image: image1318.wmf]Î

AC) và kẻ IF 
[image: image1319.wmf]^

 BC (F
[image: image1320.wmf]Î

 BC). Chứng minh:


a) ID = IF và IE = IF; 

b) AI là tia phân giác của góc A.

4B. Cho tam giác ABC cân tại A (
[image: image1321.wmf]µ

A

 < 90°). Kẻ BH vuông góc với AC, CK vuông góc với AB (H 
[image: image1322.wmf]Î

 AC, K 
[image: image1323.wmf]Î

 AB).

a) Chứng minh AH = AK
b) Gọi I là giao điểm của BH và CK. Chúng minh AI là tia phân giác của góc A.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

5. Cho tam giác DEF cân tại D. Kẻ DH
[image: image1324.wmf]^

EF (H
[image: image1325.wmf]Î

 EF). 
a) Chứng minh 
[image: image1326.wmf]·

·

HDEHDF

=


b) Kẻ HM
[image: image1327.wmf]^

 DE (M
[image: image1328.wmf]Î

DE) và HN
[image: image1329.wmf]^

DF (N
[image: image1330.wmf]Î

DF). Chứng minh HM = HN.

c)  Chứng minh 
[image: image1331.wmf]D

HME = 
[image: image1332.wmf]D

HNF.

6. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên cạnh BC lần lượt lây các điểm M,N (M nằm giữa B và N) sao cho BM = CN. Kẻ MH 
[image: image1333.wmf]^

AB (H 
[image: image1334.wmf]Î

AB) và NK
[image: image1335.wmf]^

AC (K 
[image: image1336.wmf]Î

AC). Chứng minh:
 a) 
[image: image1337.wmf]D

MHB = 
[image: image1338.wmf]D

NKC; 
b) AH = AK;
c) 
[image: image1339.wmf]D

AMN cân ở A

7. Cho tam. giác ABC vuông tại A. Tia phân giác góc B cắt cạnh AC tại điểm M. Kẻ MD
[image: image1340.wmf]^

BC (D 
[image: image1341.wmf]Î

BC).

a) Chứng minh BA = BD.

b) Gọi E là giao điểm của hai đường thẳng DM và BA. Chứng minh 
[image: image1342.wmf]D

ABC = 
[image: image1343.wmf]D

DBE.

c) Kẻ DH 
[image: image1344.wmf]^

MC (H 
[image: image1345.wmf]Î

MC) và AK 
[image: image1346.wmf]^

ME (K 
[image: image1347.wmf]Î

 ME). Gọi N là giao điểm của hai tia DH và AK. Chứng minh MN là tia phân giác góc HMK.

d) Chứng minh ba điểm B, M, N thẳng hàng.

8. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm M, trên tia đối tia của tia CB lấy điểm N sao cho BM = CN.

 a) Chứng minh tam giác AMN cân.

b) Kẻ BE
[image: image1348.wmf]^

AM (E
[image: image1349.wmf]Î

AM), CF
[image: image1350.wmf]^

AN (F
[image: image1351.wmf]Î

AN). Chứng minh
[image: image1352.wmf]D

BME = 
[image: image1353.wmf]D

CNF.

c) EB và FC kéo dài cắt nhau tại O. Chứng minh AO là tia phân giác của góc MAN.

d) Qua M kẻ đường thẳng vuông góc với AM, qua N kẻ đường thẳng vuông góc với AN, chúng cắt nhau ở H. Chứng minh ba điểm A, O, H thẳng hàng.

HƯỚNG DẪN
[image: image1811.jpg]A

B}D{C




1A. Do tam giác ABC cân tại A nên AB = AC,
từ đó 
[image: image1354.wmf]D

ABD = 
[image: image1355.wmf]D

ACD (cạnh huyền - cạnh góc
 vuông).

1B. Làm tương tự 1A, chứng minh được 

[image: image1356.wmf]D

AHB = 
[image: image1357.wmf]D

AHC (cạnh huyền - cạnh góc
[image: image1812.jpg]


 vuông)
2A. Do Oz là tia phân giác 
[image: image1358.wmf]·

xOy

 nên

[image: image1359.wmf]·

·

AOBAOC

=

, từ đó 
[image: image1360.wmf]D

OAB = 
[image: image1361.wmf]D

OAC (cạnh 
huyền - góc nhọn).

2B. Làm tương tự 2A, chứng minh được
[image: image1813.jpg]



[image: image1362.wmf]D

ADM = 
[image: image1363.wmf]D

ADN (cạnh huyền - góc nhọn). 
3A. Chứng minh được 
[image: image1364.wmf]D

OAM = 
[image: image1365.wmf]D

OMB

 (cạnh huyền - cạnh góc vuông)

từ đó => ĐPCM.
3B. Chứng minh được 
[image: image1366.wmf]D

AHB = 
[image: image1367.wmf]D

AHC

 (cạnh huyền - cạnh góc vuông)

từ đó => ĐPCM.

[image: image1814.jpg]



4A. a) Chứng minh được 
[image: image1368.wmf]D

BID = 
[image: image1369.wmf]D

BIF và

 
[image: image1370.wmf]D

CIE =
[image: image1371.wmf]D

CIF (cạnh huyền - cạnh góc nhọn),

từ đó 
ID = IF = IE.

b) Từ kết quả câu a) chứng minh được 

[image: image1372.wmf]D

AID =
[image: image1373.wmf]D

AIE (cạnh huyền - cạnh góc 
vuông) => ĐPCM.

[image: image1815.jpg]



4B. a) Chú ý AB = AC, từ đó chứng minh 

được 
[image: image1374.wmf]D

AHB =
[image: image1375.wmf]D

AKC (cạnh huyền - góc
 nhọn) => AH = AK
b) Từ kết quả câu a) chứng minh được

[image: image1376.wmf]D

AIK = 
[image: image1377.wmf]D

AIH (cạnh huyền - cạnh góc
 vuông) => ĐPCM.

[image: image1816.jpg]


5. Ta có 
[image: image1378.wmf]D

DHE = 
[image: image1379.wmf]D

DHF (cạnh huyền -
 cạnh góc vuông).

b) Từ kết quả câu a) 
[image: image1380.wmf]·

·

HDEHDF

=

(góc
 tương ứng).

 c) Từ kết quả câu b) chứng minh được 


[image: image1381.wmf]D

DHM = 
[image: image1382.wmf]D

DHN (cạnh huyền - góc
 nhọn), từ đó HM = HN.

[image: image1817.jpg]


6. a) Chú ý 
[image: image1383.wmf]·

·

HBMKCN

=

, ta có 


[image: image1384.wmf]D

MHB - 
[image: image1385.wmf]D

NKC (cạnh huyền - góc nhọn)
b) Từ kết quả câu a) ta có BH = CK, 
mà AB = AC suy ra AH = AK.

c) Chú ý MH = NK => 
[image: image1386.wmf]D

AHM = 
[image: image1387.wmf]D

AKN (c-g-c)

 suy ra AM = AN (ĐPCM).

[image: image1818.jpg]


7. Ta có 
[image: image1388.wmf]D

BMA = 
[image: image1389.wmf]D

BMD (cạnh 
huyền - góc nhọn), từ đó BA = BD.

b) Từ kết quả câu a) chứng minh được 

[image: image1390.wmf]D

ABC = 
[image: image1391.wmf]D

DBE (g-c-g).

c) Chú ý MA = MD, từ đó 
[image: image1392.wmf]D

MAK = 
[image: image1393.wmf]D

MDH

 (cạnh huyền - góc nhọn) => MK = MH
Do đó 
[image: image1394.wmf]D

MKN =
[image: image1395.wmf]D

MH N (cạnh huyền - cạnh 
góc vuông)


[image: image1396.wmf]·

·

KMNHMN

=

=> ĐPCM.

d) Chứng minh được 
[image: image1397.wmf]·

·

·

·

22

AMDKMH

AMBHMN

==

=


Do đó 
[image: image1398.wmf]·

·

·

·

AMBAMNHMNAMN

+=+

= 180° => ĐPCM.

[image: image1819.jpg]


8. Chứng minh được

 
[image: image1399.wmf]D

ABM = 
[image: image1400.wmf]D

ACN (c-g-c) => ĐPCM.

b) Từ kết quả câu a) chứng minh được
 
[image: image1401.wmf]D

BME = 
[image: image1402.wmf]D

CNF (cạnh huyền - góc nhọn).

c) Từ kết quả câu b) ta có
ME = NF, mà AM = AN (do 
[image: image1403.wmf]D

AMN) 
=> AE = AF.
Bởi vậy 
[image: image1404.wmf]D

AEO = 
[image: image1405.wmf]D

AFO (c.h-c.g.v) => ĐPCM.

e) Chứng minh được 
[image: image1406.wmf]D

AMH = 
[image: image1407.wmf]D

ANH 

f) (cạnh huyền - cạnh góc vuông), từ đó suy ra 
g) AH là phân giác góc MAN.

Mặt khác AO là phân giác góc MAN nên AH và AO trùng nhau hay A, O, H thẳng hàng. 
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ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ II

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Xem lại Tóm tắt lý thuyết từ Bài 1 đến Bài 8.

II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP

1A. Cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA.

a) Chứng minh AB = CD và AB //CD.

b) Chứng minh BD// AC.

c) Chứng minh 
[image: image1408.wmf]D

ABC = 
[image: image1409.wmf]D

DCB.

d) Trên các đoạn thẳng AB,CD lần lượt lấy các điểm E, F sao cho AE = DF. Chứng minh, ba điểm E, M, F thẳng hàng.

1B. Cho tam giác ABC vuông tại A có 
[image: image1410.wmf]µ

B

= 55°. Trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa B, vẽ tia Cx vuông góc với AC. Trên tia Cx lấy điểm D sao cho CD = AB.

a) Tính số đo 
[image: image1411.wmf]·

ACB


b) Chứng minh 
[image: image1412.wmf]D

ABC = 
[image: image1413.wmf]D

CDA và AD//BC.

c) Kẻ AH 
[image: image1414.wmf]^

BC (H 
[image: image1415.wmf]Î

BC) và CK
[image: image1416.wmf]^

 AD (K  AD). Chứng minh BH = DK.

d) Gọi I là trung điểm của AC. Chứng minh ba điểm H, I, K thẳng hàng và 3 đường thẳng AC, HK, BD cùng gặp nhau ở I.
2A. Cho 
[image: image1417.wmf]D

AMN cân tại A. Trên cạnh đáy MN lấy hai điểm B và C sao cho MB = NC.

a) Chứng minh 
[image: image1418.wmf]D

ABC cân.

b) Vẽ MH vuông góc với đường AB. Vẽ NK vuông góc với đường AC. Chứng minh 
[image: image1419.wmf]D

MBH = 
[image: image1420.wmf]D

NCK.

c) Các đường thẳng HM và KN cắt nhau tại O. Tam giác OMN là tam giác gì? Tại sao?

d) Khi 
[image: image1421.wmf]·

BAC

= 60° và BM = CN = BC, tính số đo các góc của tam giác AMN và xác định dạng của tam giác OBC

e) Kẻ AD
[image: image1422.wmf]^

 BC (D 
[image: image1423.wmf]Î

BC), biết rằng AB =10 cm, BC = 16 cm. Tính độ dài AD.

2B. Cho góc xOy bằng 100°, tia Oz là tia phân giác góc xOy. Lấy điểm H thuộc tia Oz, đường thẳng vuông góc với OH tại H cắt các tia Ox, Oy lần lượt tại A, B.

a) Chứng minh HA = HB, OA = OB.

b) Tính số đo các góc của tam giác OAB.

c) Trên tia Oz lấy điểm C sao cho 
[image: image1424.wmf]·

HBC

 = 60°. Chứng minh tam giác ABC đều.

d) Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BO. Chứng minh AB = OE.

e) Cho AH = 1 cm. Tính độ dài HC.

II. BÀI TẬP VỂ NHÀ

3. Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC). Gọi D là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia DA lấy điểm M sao cho DM = DA.

a) Chứng minh AC = BM và AC // BM.

b) Chứng minh 
[image: image1425.wmf]D

ABM = 
[image: image1426.wmf]D

MCA.

c) Kẻ AH 
[image: image1427.wmf]^

BC, MK 
[image: image1428.wmf]^

BC (H, K 
[image: image1429.wmf]Î

 BC). Chứng minh BK = CH.

d) Chứng minh HM // AK.

4. Cho tam giác ABC. Gọi D là trung điểm của AB, E là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia DE lấy điểm K sao cho DK = DE.

a) Chứng minh 
[image: image1430.wmf]D

BDE = 
[image: image1431.wmf]D

ADK và AK // BC.

b) Chứng minh 
[image: image1432.wmf]D

AKE = 
[image: image1433.wmf]D

ECA.

c) Cho 
[image: image1434.wmf]µ

A

 = 65°,  
[image: image1435.wmf]µ

C

= 55°. Tính số đo các góc của  
[image: image1436.wmf]D

DAK.

d) Gọi I là trung điểm của AE. Chứng minh I là trung điểm của CK.

5. Cho tam giác ABC cân tại A. Tia phân giác góc BAC cắt cạnh BC tại M

a) Chứng minh 
[image: image1437.wmf]D

AMB = 
[image: image1438.wmf]D

AMC.

b) Kẻ ME
[image: image1439.wmf]^

AB (E
[image: image1440.wmf]Î

AB),MF
[image: image1441.wmf]^

AC (F
[image: image1442.wmf]Î

AC). Chứng minh tam giác AEF cân.

c) Chứng minh AM
[image: image1443.wmf]^

EF.

d) Qua B kẻ đường thẳng song song với AC cắt đường thẳng FM tại I Chứng minh BE = BI
6. Cho tam giác ABC vuông tại A, 
[image: image1444.wmf]·

ACB

 = 30°. Tia phân giác của góc ABC cắt cạnh AC tại M. Lấy điểm K trên cạnh BC sao cho BK = BA.

a) Chứng minh 
[image: image1445.wmf]D

ABM = 
[image: image1446.wmf]D

KBM.

b) Gọi E là giao điểm của các đường thẳng AB và KM. Chứng minh tam giác MEC cân.

c) Chứng minh tam giác BEC đều.

d) Kẻ AH
[image: image1447.wmf]^

EM. (H
[image: image1448.wmf]Î

EM). Các đường thẳng AH và EC cắt nhau tại N. Chứng minh KN 
[image: image1449.wmf]^

AC.

7. Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm D thuộc cạnh AB, E thuộc cạnh AC sao cho AD = AE.

a) Chứng minh BE = CD.

b) Gọi K là giao điểm của BE và CD. Chứng minh tam giác KBC cân.

c) Chứng minh AK là tia phân giác góc A.

d) Kéo dài AK cắt BC tại H. Cho AB =5 cm, BC = 6 cm. Tính độ dài AH.

8. Cho tam giác ABC có 
[image: image1450.wmf]µ

B

 = 60°, AB = 2 cm, BC = 5 cm. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BA = BD.

a) Chứng minh tam giác ABD đều.

b) Gợi H là trung điểm của BD. Chứng minh AH
[image: image1451.wmf]^

 BD.

c) Tính độ dài cạnh AC.

d) So sánh 
[image: image1452.wmf]·

BAC

 với 90°.
HƯỚNG DẪN
[image: image1820.jpg]


1A. a) Chứng minh được


[image: image1453.wmf]D

MAB = 
[image: image1454.wmf]D

MDC (c-g-c). Từ kết 
quả đó ta có AB = CD và


[image: image1455.wmf]·

·

MABMDC

=

=>AB//CD.
b) Tương tự câu a) Chứng minh 

[image: image1456.wmf]D

BMD = 
[image: image1457.wmf]D

CMA
c) Dùng kết quả trên chứng minh

 được 
[image: image1458.wmf]D

ABC = 
[image: image1459.wmf]D

DCB (c-g-c).

d) Chứng minh được 
[image: image1460.wmf]D

AEM = 
[image: image1461.wmf]D

DFM (c-g-c), từ đó ta có


[image: image1462.wmf]·

·

AMEDMF

=

 mà 
[image: image1463.wmf]·

·

·

·

180180

DMFAMFAMEAMF

°=>

+=+=

°


=> ĐPCM
[image: image1821.jpg]o=




1B. a) 
[image: image1464.wmf]·

35

ACB

=

°

 

b) chứng minh được


[image: image1465.wmf]D

ABC = 
[image: image1466.wmf]D

CDA ( c - g- c)

=> 
[image: image1467.wmf]·

·

ACBCAD

=

, từ đó AD//BC.

c) Từ kết quả câu b) chứng minh được


[image: image1468.wmf]D

AHB = 
[image: image1469.wmf]D

CKD (cạnh huyền - góc nhọn) 

=> ĐPCM.

d) Chứng minh được AH // CK chú ý AH = CK, từ đó


[image: image1470.wmf]D

IAH = 
[image: image1471.wmf]D

ICK (c-g-c) => 
[image: image1472.wmf]·

·

AIHCIK

=


=> 
[image: image1473.wmf]·

·

AIHCIK

=

= 180° => ĐPCM.

Tương tự với 
[image: image1474.wmf]D

ABI và 
[image: image1475.wmf]D

CDI suy ra B,I, D cũng thẳng hàng => ĐPCM.

2A. a) Ta có 
[image: image1476.wmf]D

ABM = 
[image: image1477.wmf]D

CAN (c-g-c) => ĐPCM.

[image: image1822.jpg]


b) Dùng kết quả câu a) chứng minh, 
được 
[image: image1478.wmf]D

BHM = 
[image: image1479.wmf]D

CKN (cạnh huyền 
- góc nhọn).

c) Từ kết quả câu b) ta có 
[image: image1480.wmf]·

·

HBMKCN

=

,
 từ đó chứng minh được


[image: image1481.wmf]·

·

OBCOCB

=

nên tam giác OBC cân tại O.

d) Chú ý các tam giác ABM, CAN

cân và tam giác ABC đều, từ đó tính được


[image: image1482.wmf]·

·

·

0;12

3

0

AMNANMMAN

°

===

°


Cũng có 
[image: image1483.wmf]·

OBC

 = 60° nên tam giác 
OBC là tam giác đều.

[image: image1823.jpg]


e) Chứng minh được DB = DC = 8 ,từ đó dùng định lý Py- ta-go tính được AD = 6 cm.



2B. Chứng minh được 



[image: image1484.wmf]D

OHA = 
[image: image1485.wmf]D

OHB (g-c-g)

=> ĐPCM.

b) 
[image: image1486.wmf]·

·

·

40;

OABOBAAOB

==

°

 =100°.

c) Dùng kết quả câu a) chứng minh 
được CA = CB, chú ý

[image: image1487.wmf]·

HBC

= 60° => ĐPCM.

d) Tính được 
[image: image1488.wmf]·

OBE

 = 100°, từ đó 
[image: image1489.wmf]D

BOE = 
[image: image1490.wmf]D

OBA (c-g-c).

=>AB = OE.

e) Ta có AC = AB = 2AH = 2 cm, dùng định lý Py- ta-go tính được 

HC = 
[image: image1491.wmf]3

cm.

[image: image1824.jpg]


3. a) Chứng minh được


[image: image1492.wmf]D

ADC = 
[image: image1493.wmf]D

MDB (c.g.c). Từ kết đó

ta có AC = BM và 
[image: image1494.wmf]·

·

DACDMB

=

 

=> AC //BM
b) 
[image: image1495.wmf]D

ABM = 
[image: image1496.wmf]D

MCA (c-g-c).

c) Chứng minh được


[image: image1497.wmf]D

BKM = 
[image: image1498.wmf]D

CHA (cạnh huyền - góc nhọn) 
=> ĐPCM.
d) Chú ý 
[image: image1499.wmf]D

HDM = 
[image: image1500.wmf]D

KDA => ĐPCM

[image: image1825.jpg]


4. 
[image: image1501.wmf]D

BDE = 
[image: image1502.wmf]D

ADK (c-g-c).

Chú ý 
[image: image1503.wmf]·

·

DAKDBE

=

 => AK // BC.

b) Chú ý AK = EB = EC, từ đó 

[image: image1504.wmf]D

AKE = 
[image: image1505.wmf]D

ECA (c.g.c).
c) Từ kết quả câu b) chứng minh

 được DE // AC, do đó tính được


[image: image1506.wmf]·

·

·

66555

0,,

DBEBDEBED

===

°°°

.

Suy ra các góc của 
[image: image1507.wmf]D

DAK.

d) Chứng minh được 
[image: image1508.wmf]D

AIK =
[image: image1509.wmf]D

EIC ( c- g-c)  => IK= IC.

Cũng có 
[image: image1510.wmf]·

·

·

·

180

AIKEICAIKAIC

==>+=

°

, từ đó ba điểm K,I,C thẳng hàng  => ĐPCM.

[image: image1826.jpg]


5. a) 
[image: image1511.wmf]D

AMB =
[image: image1512.wmf]D

AMC ( c- g-c)

b) Ta có 
[image: image1513.wmf]D

AME =
[image: image1514.wmf]D

AMF ( cạnh huyền

 góc nhọn) từ đó AE = AF => ĐPCM.

c) Ta có 
[image: image1515.wmf]·

·

·

18

AE

0

FABC

2

BAC

°-

==


từ đó EF//BC, mà AM 
[image: image1516.wmf]^

BC.

=> ĐPCM.

d) Chú ý 
[image: image1517.wmf]·

·

·

·

,

90

BIMEBMFCMIBM

==

°

=


chứng minh được 
[image: image1518.wmf]D

BEM = 
[image: image1519.wmf]D

BIM 
(cạnh huyền - góc nhọn) => ĐPCM
[image: image1827.jpg]


6. a) 
[image: image1520.wmf]D

ABM= 
[image: image1521.wmf]D

KBM (c-g-c).

b) Từ kết quả câu a) ta có 

[image: image1522.wmf]·

·

90

MKBMAB

==

°

, MA = MK.
Bởi vậy 
[image: image1523.wmf]D

MAE = 
[image: image1524.wmf]D

MKC (cạnh 
huyền - góc nhọn) => ĐPCM.

c) Từ a) và b) suy ra 
BE = BA + AE = BK + KC= BC.

Lại có 
[image: image1525.wmf]·

EBC

= 60° = 
[image: image1526.wmf]D

ABEC đều

d)  Chứng minh được AE = KC = 
[image: image1527.wmf]2

EC

 

chú ý AN // BC => 
[image: image1528.wmf]D

AEN đều => NE = AE = 
[image: image1529.wmf]2

AE

 => CN = CK, mà 
[image: image1530.wmf]·

KCN

 = 60°

[image: image1828.jpg]


=> 
[image: image1531.wmf]D

CKN đều => 
[image: image1532.wmf]·

·

CKNCBE

=

= 60° => KN // AE=> ĐPCM.

7. a) Chứng mình được 


[image: image1533.wmf]D

AEB = 
[image: image1534.wmf]D

ADC (c-g-c) => BE = CD.

b) Từ kết quả câu a) ta có 

[image: image1535.wmf]·

·

ABEACD

=

, mà 
[image: image1536.wmf]·

·

ABCACB

=

 nên


[image: image1537.wmf]·

·

KBCKCB

=

 => ĐPCM.

c) Từ kết quả câu b) ta có KB = KC.

Từ đó 
[image: image1538.wmf]D

AKB = 
[image: image1539.wmf]D

AKC (c-c-c)
=> ĐPCM.

d) Chứng minh được AH 
[image: image1540.wmf]^

 BC, 
HB = HC = 3cm, từ đó dùng định lý 
Py-ta-go tính được AH = 4 cm.
[image: image1829.jpg]


8. a) Do 
[image: image1541.wmf]µ

B

 = 60°, BA = BD nên tam
 giác ABD đều.

b) Chứng minh được 
[image: image1542.wmf]D

AHB = 
[image: image1543.wmf]D

AHD (c-c-c)

=> ĐPCM.

c) Chú ý BD = AB nên tính được

HB = HD = 1 cm => HC = 4 cm, 
AH = 
[image: image1544.wmf]3

cm. Dùng định lý Py- ta-go 

tính được AC =
[image: image1545.wmf]19

 cm.

d) Ta có AB2 + AC2 = 23, BC2 = 25, từ đó tam giác ABC không phải là tam giác vuông và 
[image: image1546.wmf]·

BAC

 là góc tù. (Trên BC lấy CP = 
[image: image1547.wmf]23

 < 5 => P nằm giữa B và C, do đó 
[image: image1548.wmf]·

PAC

 = 90° thì 
[image: image1549.wmf]·

BAC

 > 90.

HƯỚNG DẪN
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. D 

Câu 2. B 

Câu 3. C 

Câu 4. C
[image: image1830.jpg]==




PHẦN II. TỰ LUẬN
a) Vì 
[image: image1550.wmf]D

ABC cân tại A nên AB =AC.


[image: image1551.wmf]D

ABH = 
[image: image1552.wmf]D

ACH (c - c - c)

=>
[image: image1553.wmf]·

·

AHBAHC

80

1

+=

°


=> 
[image: image1554.wmf]·

·

AHBAHC9

0

==

°


=> AH 
[image: image1555.wmf]^

BC

b) Ta có HB = HC = 
[image: image1556.wmf]2

BC

= 2 (cm)

Áp dụng định lí Pitago đối với tam giác vuông AHB, ta có 

AB2 = AH2 + HB2
Từ đó tính được AH = 
[image: image1557.wmf]32

 (cm).

c) Từ a) và b) suy ra BH = CH; IH chung, 
[image: image1558.wmf]·

·

BIHCIH

=

 = 90°

=> 
[image: image1559.wmf]D

BIH = 
[image: image1560.wmf]D

CIH => IB = IC => 
[image: image1561.wmf]D

BIC cân ở I
d) Cách 1: 
[image: image1562.wmf]D

BIH =
[image: image1563.wmf]D

CIH nên 
[image: image1564.wmf]·

·

·

·

BIHCIHAIMAIN

===


Mà NM//BC nên IH 
[image: image1565.wmf]^

 BC thì IA 
[image: image1566.wmf]^

 NM hay = 
[image: image1567.wmf]·

·

IANIAM

=

 = 90°.


[image: image1568.wmf]D

NAI = 
[image: image1569.wmf]D

MAI (c.g.c) nên AN = AM mà A, M, N thẳng hàng nên A là trung điểm MN,

Cách 2: Ta có MN// BC => 
[image: image1570.wmf]·

·

AMBMBC

=

;

Mà
[image: image1571.wmf]·

·

MBCABM

=

.Do đó 
[image: image1572.wmf]·

·

AMBABM

=


=>  
[image: image1573.wmf]D

ABM cân tại A => AB = AM 
(1).

Chúng minh được 
[image: image1574.wmf]·

·

ACNBCN

=

, 
[image: image1575.wmf]D

ANC cân tại A.

=>AN = AC 



(2).

Hơn nữa AB = AC



 (3 

Từ (1), (2) và (3) suy ra AM = AN. Mà N, A, M thẳng hàng. Do đó A là trung điểm của MN.

e) Chứng minh được các cặp tam giác vuông bằng nhau 
[image: image1576.wmf]D

IBE = 
[image: image1577.wmf]D

IBH và 
[image: image1578.wmf]D

ICF = 
[image: image1579.wmf]D

ICH =>IE = IH = IF
f) Cách 1. Ta có MN// BC nên 
[image: image1580.wmf]·

·

AMCHCM

+

= 180°. 

Mà 
[image: image1581.wmf]·

·

·

·

·

AMCACM;2.

HCMHCIICFICF

==+=

; Do đó


[image: image1582.wmf]·

·

·

·

·
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2.ACM2.9

0
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2

ICFACMICFICM

°

°=>=>

+=+==

°


Vậy IC 
[image: image1583.wmf]^

MC.

Cách 2. Theo câu d) AM = AB = AC = AN

Suy ra 
[image: image1584.wmf]D

NAM cân ở A => 
[image: image1585.wmf]µ

·

ACN

N

=

;


[image: image1586.wmf]D

MAC cân ở A => 
[image: image1587.wmf]·

·

ACM

AMC

=

;

Suy ra 
[image: image1588.wmf]µ

·

·

·

·

AMCACM

NACNNCM

+=+=


Vậy 
[image: image1589.wmf]D

MCN vuông ở C
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ĐỀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ II
Thời gian làm bài của mỗi đề là 45 phút

ĐỀ SỐ l
PHẨN I. TRẮC NGHIỆM (2 ĐIỀM)

Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Hai tam giác bằng nhau nếu chúng thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

A. Có một cặp cạnh bằng nhau và hai cặp góc bằng nhau.

B. Có ba góc bằng nhau.

C. Có một cặp góc bằng nhau và cặp cạnh bằng nhau.

D. Có một cặp cạnh bằng nhau và hai cặp góc kề với cạnh đó bằng nhau.

Câu 2. Cho 
[image: image1590.wmf]D

ABC = 
[image: image1591.wmf]D

MNP,  
[image: image1592.wmf]µ

P

= 60°, 
[image: image1593.wmf]µ

A

 = 50°.

Tính số đo góc B ? Kết quả nào sau đây là đúng?

A. 
[image: image1594.wmf]µ

B

 = 60°.

B.  
[image: image1595.wmf]µ

B

= 70°.

C. 
[image: image1596.wmf]µ

B

= 80°.

D.  
[image: image1597.wmf]µ

B

= 90°

Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại B và có AB = 6cm, BC = 8cm. Độ dài cạnh AC là:



A. 2 cm.

B. 4 cm.
C. 10 cm.
D. 
[image: image1598.wmf]27

cm.

Câu 4. Cho tam giác ABC có AB = AC . Tam giác ABC không là tam giác đều nếu thỏa mãn điều kiện:



A. 
[image: image1599.wmf]µ

B

 = 60°..


B. AB = BC.



C. AB < BC.

D. 
[image: image1600.wmf]µ

A

 = 60°.
PHẦN II. TỰ LUẬN (8 ĐIỂM)

Cho 
[image: image1601.wmf]D

ABC cân tại A, AB > BC, H là trung điểm của BC .

a) Chứng minh: 
[image: image1602.wmf]D

ABH = 
[image: image1603.wmf]D

ACH. Từ đó suy ra AH vuông góc với BC.

b) Tính độ dài AH nếu BC = 4 cm, AB = 6 cm.

c) Tia phân giác của góc B cắt AH tại I . Chứng minh tam giác BIC cân.

d) Đường thẳng đi qua A và song song với BC cắt tia BI, CI lần lượt tại M, N. Chứng minh A là trung điểm của đoạn thẳng MN.

e) Kẻ IE vuông góc với AB tại E, IF vuông góc với AC tại F. Chứng  minh IH = IE = IF
 f) Chứng minh: IC vuông góc với MC .

(Vẽ hình, ghi giả thiết và kết luận: 1,0 điểm)
HƯỚNG DẪN
Bài 1. a) Sai;
b) Sai;

c) Đúng ;

d) Đúng;

[image: image1831.jpg]50°




Bài 2.

Vì 
[image: image1604.wmf]D

MNP cân tại M (GT) 
nên 
[image: image1605.wmf]µ

µ

NP

=

= 50°.

Trong 
[image: image1606.wmf]D

MNP có tổng ba góc bằng 
180° nên 
[image: image1607.wmf]¶

M

 = 80°.

Bài 3. a) Vì AH 
[image: image1608.wmf]^

BC tại H (GT) nên


[image: image1609.wmf]·

·

AHBAHC

=

= 90°
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ABH = 
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ACH (cạnh huyền - 
cạnh góc vuông).

Suy ra HB = HC nên H là trung
 điểm của BC.

b) Ta có HB = HC = 
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BC

=

= 6(cm)

Áp dụng định lí Pytago đối với tam giác vuông AHB,

 ta có AB2 = AH2 + HB2 =>AH = 8(cm).

c) Vì HK 
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 AC tại K nên 
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Do đó 
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AKE (cạnh - góc - cạnh)

=> AH = AE
d) Chứng minh tương tự câu c, ta có AH = AD Do đó AD = AE.



=> 
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ADE cân tại A.

Gọi giao điểm, của AH và DE là F, chứng minh 
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DAF = 
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EAF 

nên AH 
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 DE tại F. Suy ra DE / / BC.

e) Ta đã có AD = AE nên để A là trung điểm của DE thì phải có D,A, E thẳng hàng hay 
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Do đó 
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ĐỀ SỐ 2
Bài 1. (2,0 điểm) Các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?

a) Góc ngoài của một tam giác lớn hơn góc trong của tam giác đó.

b) Nếu 
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ABC và 
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DEE có AB = DF, BC = EF, AC = DE thì 
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ABC =
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 DEF.

c) Tam giác cân có một góc bằng 60° là tam giác đều.

d) Nếu 
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ABC có AB = 6cm, BC = 8cm, AC = 10cm thì 
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ABC vuông tại B.

Bài 2. (1,0 điểm) Cho 
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MNP cân tại M có 
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P

= 50°. Tính các góc còn lại của 
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MNP.

Bài 3. (7,0 điểm) Cho 
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ABC có AB=AC = l0cm, BC = l2cm. Kẻ AH 
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BC tại H.

 a) Chứng minh rằng 
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ABH = 
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ACH. Từ đó suy ra H là trung điểm của đoạn thẳng BC.

b) Tính độ dài đoạn thẳng AH.

c) Kẻ HI 
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AB tại I và HK
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AC tại K. Vẽ các điểm D và E sao cho I, K lần lượt là trung điểm của HD và HE. Chứng minh: AE = AH
d) Tam giác ADE là tam giác gì? Vì sao? Chứng minh DE // BC.

e) Tìm điều kiện của 
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ABC để A là trung điểm của DE
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Bài 1. a) Sai;
b) Sai;

c) Đúng ;

d) Đúng;

Bài 2.

Vì 
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MNP cân tại M (GT) 
nên 
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µ

NP
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Trong 
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MNP có tổng ba góc bằng 
180° nên 
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Bài 3. a) Vì AH 
[image: image1646.wmf]^

BC tại H (GT) nên
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ABH = 
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ACH (cạnh huyền - 
cạnh góc vuông).

Suy ra HB = HC nên H là trung
 điểm của BC.

b) Ta có HB = HC = 
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BC

=

= 6(cm)

Áp dụng định lí Pytago đối với tam giác vuông AHB,

 ta có AB2 = AH2 + HB2 =>AH = 8(cm).

c) Vì HK 
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 AC tại K nên 
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Do đó 
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AKH = 
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AKE (cạnh - góc - cạnh)

=> AH = AE
d) Chứng minh tương tự câu c, ta có AH = AD Do đó AD = AE.



=> 
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ADE cân tại A.

Gọi giao điểm, của AH và DE là F, chứng minh 
[image: image1656.wmf]D

DAF = 
[image: image1657.wmf]D

EAF 

nên AH 
[image: image1658.wmf]^

 DE tại F. Suy ra DE / / BC.

e) Ta đã có AD = AE nên để A là trung điểm của DE thì phải có D,A, E thẳng hàng hay 
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Chú ý rằng:
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Do đó 
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ABC là tam giác vuông cân tại A.
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